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CHƯƠNG I

PHẦN MỞ ĐẦU

Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường Đại học ứng dụng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, phương hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, khả năng phát triển của Nhà trường về đội ngũ cán bộ-viên chức, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào taọ bậc đại học và sau đại học theo định hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa-hiện đại hóa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai thành phố lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục quan trọng nhất của đất nước. Thành phố chú trọng đầu tư phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp (cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su; chế biến tinh lương thực - thực phẩm) và ngành công nghệ sinh học, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng; công nghiệp thời trang; dệt may - da giày, công nghiệp thiết kế... với định hướng sẽ chuyển dịch dần từ hoạt động gia công lắp ráp, thâm hụt lao động sang hoạt động sản xuất, tiến đến xuất khẩu. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục phát triển khu công nghiệp công nghệ cao; bố trí sản xuất vào khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển công nghiệp cơ khí, điện tử - tin học; hạn chế thu hút các dự án đầu tư mới thâm dụng lao động phổ thông, điều này đặt trên vai hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của thành phố những trách nhiệm hết sức nặng nề. Trong nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong công tác giáo dục – đào tạo chất lượng cao. Nguồn nhân lực qua đào tạo của thành phố đã phát triển theo chiều hướng ngày càng gia tăng; loại hình đào tạo đa dạng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Số lượng trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tăng nhanh theo đà phát triển kinh tế, đó là những cơ sở rất quan trọng để thành phố phát triển mạnh mẽ. 

Xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từ nhu cầu thị trường lao động của địa phương, của quốc gia và khu vực, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần góp phần quan trọng vào quá trình phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Bên cạnh việc cung cấp các chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng để học sinh sinh viên đạt trình độ nghề nghiệp và kỹ năng phù hợp, rất cần một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, tiên phong thí điểm các chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, cấp bằng cử nhân và kỹ sư trình độ đại học, thực hiện mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế, đồng thời quá trình đào tạo của trường có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nền kinh tế - xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, hướng phát triển công nghiệp – dịch vụ của thành phố trong những năm tới không những tăng quy mô sản xuất mà còn tập trung đổi mới về công nghệ và thiết bị, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, những tiến bộ kỹ thuật mới nhất nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng và khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực có trình độ lý thuyết giỏi, tay nghề vững vàng, năng động, sáng tạo, tư duy hội nhập. 

Với tinh thần đó, một loạt các giải pháp quản lý, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến sẽ được đưa vào 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu (Chế biến lương thực - Thực phẩm; Hóa chất - Nhựa - Cao su; Điện tử - Công nghệ thông tin; Cơ khí), 9 nhóm ngành kinh tế dịch vụ (Thương mại; Vận tải - Kho bãi - Dịch vụ cảng; Du lịch; Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng - Bảo hiểm; Kinh doanh tài sản - Bất động sản; Dịch vụ tư vấn, khoa học - công nghệ, nghiên cứu và triển khai; Giáo dục - Đào tạo; Y tế  và hoạt động trợ giúp xã hội), 6 nhóm ngành dịch chuyển lao động tự do trong khối Asean (Nhóm ngành Tư vấn kỹ thuật; Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán; Nhóm ngành Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Nhóm ngành Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng; Nhóm ngành Y dược - Chăm sóc sức khỏe; Nhóm ngành Khảo sát). Đặc biệt là việc áp dụng kỹ thuật mới về điều khiển và tự động hóa quá trình sản xuất kinh doanh tiến đến sản xuất thông minh, quản lý thông minh, xanh hóa môi trường làm việc, môi trường sống theo định hướng phát triển bền vững. 

Từ tình hình thực tế trên, nếu Trường có đủ nguồn lực để đào tạo bậc đại học theo định hướng ứng dụng đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, mà vẫn đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp như hiện nay thì rất lãng phí, khó có thể góp phần phát triển nguồn nhân lực của thành phố đúng với tiềm năng của trường. 

Sự đổi mới liên tục về công nghệ và thiết bị, đưa vào áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đòi hỏi phải có một đội ngũ đông đảo cử nhân và kỹ sư được trang bị kiến thức lý thuyết bậc đại học, quan trọng nhất là có năng lực thực hành và khả năng hoà nhập, phát triển trong môi trường làm việc tại đơn vị sử dụng lao động, phải có phẩm chất “ thợ hay”, “thầy giỏi”, nói được, làm được, “ chuẩn xác, mẫu mực”, đó chính là các cử nhân thực hành và kỹ sư thực hành bậc đại học tốt nghiệp từ một trường đại học định hướng ứng dụng. 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ NNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
1. Văn bản của Đảng

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 Hội nghị Trung ương 6 khóa VIII về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

2. Văn bản của Quốc hội

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014.

3. Văn bản của Chính phủ

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2020;

Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường Đại học và Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020;

Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; 

Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đọan 2006– 2020;

Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 về phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020;

Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 về phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

4. Văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 

Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

5. Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Định hướng phát triển của Thành phố theo Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025;

Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

6. Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Đảng Ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) và Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDGN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 818/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 27 tháng 5 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDGN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Định hướng phát triển của ngành giáo dục đào tạo theo Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
7. Định hướng phát triển trường của Trường đến năm 2025

 Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2025.

Chương trình hhành động của trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và những năm tiếp theo.
CHƯƠNG II
SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CẤP TRƯỜNG
ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH
II. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Tiềm năng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh: 
Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra “mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) đến năm 2025 đạt bình quân hàng năm khoảng 8,5%/năm. Thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trường mới. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn… Khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân thành phố, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên”  
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (tháng 5 năm 2020) đã khẳng định những biến đổi 5 năm (2015 – 2020) trên địa bàn thành phố như sau: “Kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phầm trong nước địa phương (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Lực lượng lao động 4,7 triệu người. Tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước”. Cùng với phát triển kinh tế là kết quả ấn tượng trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm, dự thảo chỉ rõ “Tỷ lệ lao động qua đào tạo làm việc trong công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm ước đạt 87%. Chương trình, giáo trình nghề nghiệp được chuẩn hoá theo hướng hiện đại, từng bước thực hiện thí điểm mô hình “đào tạp kép”; học viên tốt nghiệp có chất lượng và tỷ lệ có việc làm trên 85%. Đa dạng hoá các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra việc làm, hoàn thiện công tác hướng nghiệp, dự báo thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm lần lượt qua các năm, đến năm 2020 là 3,7%”. Những kết quả ấn tượng trên đã khẳng định các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục và giáo dục nghề nghiệp của thành phố là đúng trọng tâm và hiệu quả, trên cơ sở đó, Thành phố xác định nhiệm vụ 5 năm (2020 – 2025) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là “Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; đào tạo nhân lực trình độ cao trong các ngành công nghiệp, dịch vụ chủ yếu, 8 ngành dịch chuyển lao động tự do trong khối ASEAN và ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp gắn với thực tế sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động xã hội của thành phố”.  
Do đó, những điều kiện khách quan về hội nhập kinh tế quốc tế và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế là điều kiện phát triển thị trường lao động thành phố trong các năm tới theo xu hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo Trung tâm dự báo nguồn nhân lực Thành phố, các doanh nghiệp chú trọng hơn đến tuyển dụng lao động qua đào tạo và có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Kết quả phân tích nhu cầu nhân lực năm 2019 cho thấy doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng lao động đã qua đào tạo chiếm 83,99% (tăng 7,82% so với năm 2018), tập trung ở một số ngành: Cơ khí; Điện lạnh - Điện Công nghiệp; Điện tử - Công nghệ thông tin; Kế toán; Hành chính văn phòng; Quản lí điều hành; Tài chính - Ngân hàng; Kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng; Vận tải; Công nghệ thực phẩm. Trong đó, nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 21,72%, Cao đẳng chiếm 19,03%, Trung cấp chiếm 28,44%, Sơ cấp nghề chiếm 14,80%. 
III. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hàng năm, thành phố có hàng chục ngàn học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông có nhu cầu học ở bậc đại học, bên cạnh đó, hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp (từ 52 trường cao đẳng và 65 trường trung cấp) trên địa bàn thành phố có nhu cầu học lên bậc đại học. Như vậy, có một trường đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của đối tượng học sinh sinh viên trên. Đồng thời, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và cả nước, đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học theo định hướng ứng dụng để phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội là vô cùng cần thiết và ngày càng tăng cao.
Như vậy, với nguồn tuyển là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông và học sinh sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, trường trung cấp, nếu được phê duyệt nâng cấp thành trường đại học định hướng ứng dụng, Nhà trường sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương tiện dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hợp tác đào tạo gắn kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước, trường sẽ phát huy tốt nhất các tiềm năng để góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự phát triển của thành phố và cả nước
Chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp - ứng dụng bậc đại học có những đặc điểm sau: 

+ Chương trình giáo dục đại học dựa trên tình hình thực tế, trang bị kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng nghề nghiệp giúp người học tự tin vào năng lực của bản thân, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong xã hội. 

+ Giáo dục định hướng ứng dụng, đào tạo nhân lực có tay nghề; kích hoạt năng lực sáng tạo và tự nhận thức giúp sinh viên thích nghi với thế giới việc làm.

+ Chương trình học mang tính thực hành; tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp giúp sinh viên sẵn sàng tham gia vào môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

+ Nhiều giờ học ngoại khóa; 70% thực hành trong đó có 40% thời lượng thực hành học tại doanh nghiệp; 30% lý thuyết. Doanh nghiệp trực tiếp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra và tham gia giảng dạy thực hành, nhà trường xây dựng mô hình đào tạo theo mô tả của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sau khi sinh viên tốt nghiệp.
Từ chiến lược xây dựng và phát triển  kinh tế của Đảng và Nhà nước ta trong những năm tới, trên cơ sở quy hoạch phát triển  nhân lực của thành phố đến 2030 (đã được thể hiện trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố), từ các dự án xây dựng mới khu công nghiệp kỹ thuật cao, chuyển đổi tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng khu công nghiệp ứng dụng công nghệ, mở rộng khu công nghệ cao của thành phố đang được triển khai từng bước trong thực tế. Nhà trường nhận thấy đây là một chủ trương lớn của Thành phố, nhằm chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng tự động hoá với quy trình sản xuất thông minh và sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để xây dựng một nền kinh tế công nghiệp tự chủ, phát triển  bền vững và an toàn. Việc chuyển đổi trường từ một trường cao đẳng lên thành trường đại học ứng dụng sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, vì: 
 + Đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao vốn rất cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhu cầu từ các ngành kinh doanh, ngành công nghiệp và khu vực công được tính đến một cách nghiêm túc trong giai đoạn phát triển cũng như trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo đại học và sau đại học của trường.

 + Thứ hai, đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng đáp ứng được yêu cầu của phong cách học hiện đại. Đa số sinh viên hiện nay muốn được học những tri thức và kỹ năng có khả năng ứng dụng cao trong hoạt động thực tiễn. Sinh viên hiện nay đều biết rằng các kiến thức lý thuyết cơ bản là quan trọng và cần có trong các chương trình đào tạo. Tuy nhiên, sinh viên muốn được học trong môi trường mà họ được trải nghiệm và nhận rõ là những kết quả học tập sẽ thực sự giúp họ trở thành những cử nhân hay kỹ sư thành thục trong thực tiễn. Theo các lý thuyết học tập hiện đại, tính ứng dụng của tri thức là nguồn động lực lớn đối với người học. Vì thế đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng còn cung cấp cho giới trẻ một khái niệm rõ ràng về sự trưởng thành vì các chương trình này nhấn mạnh vào sự kết hợp giữa trí thức (lý thuyết và thực tiễn), các kỹ năng xã hội, và thái độ nghề nghiệp phù hợp.

+ Việc định hướng nghề nghiệp - ứng dụng giúp nhà trường nâng được tầm ảnh hưởng trong vùng hoạt động tại địa phương và khu vực. Với chương trình đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, nhà trường thực sự hội nhập với bên ngoài, cũng như đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia. Theo cách tiếp cận đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, nhà trường hoàn toàn có thể thuyết phục xã hội về tính thực tiễn của chương trình đào tạo đại học gắn rất sát với nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động; Các chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp - ứng dụng còn có đóng góp nhiều hơn nữa vì nó được coi là một giải pháp tích cực để gắn bó nhà trường với các doanh nghiệp và tổ chức trong xã hội với nhau. Ví dụ, sinh viên và các giảng viên có thể thực hiện những dự án nghiên cứu ứng dụng cho/hoặc cùng các tổ chức thực tiễn này. Nhà trường, khi đó, có những đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ. 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường, qua gần 34 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo cho thành phố và các địa phương hơn 38.000 kỹ thuật viên bậc cao đẳng và trung cấp, nguồn nhân lực do trường đào tạo sau khi tốt nghiệp đã được sử dụng và phát huy tốt tại các doanh nghiệp. Cùng với những ưu thế về nguồn lực: cơ sở vật chất hiện đại; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; chương trình đào tạo cập nhật; hệ thống quản lý hiệu quả, từ nhiều năm qua, nhà trường đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động liên kết với doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở những buổi lễ ký kết với các đơn vị sử dụng lao động, nhà trường đã và đang tiến hành những đổi mới cơ bản từ xây dựng chương trình đào tạo đến tiếp cận phương pháp giảng dạy phù hợp với hoạt động hợp tác theo hình thức đào tạo kép, đào tạo song hành, đào tạo tại doanh nghiệp. Căn cứ vào nhu cầu về nhân lực cho sự phát triển của thành phố, xét những điều kiện về nguồn lực của một trường đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (về đội ngũ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị, quan hệ gắn kết với doanh nghiệp …) và căn cứ vào tiềm năng thực tế của nhà trường, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy“Việc thí điểm nâng cấp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp bậc Đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, với tên gọi Trường Đại học Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, là xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi khách quan của chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung cấp cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và khu vực”, Nhà trường có đủ khả năng để trở thành một trường đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng có chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc gia và quốc tế cung cấp cho xã hội. Nhà trường mong muốn được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đề án nâng cấp trường thành trường đại học ứng dụng, để nhà trường có cơ hội phát huy tốt nhất các thế mạnh trên đây, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cả nước.
IV. MỤC TIÊU THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đứng trước thực trạng nhiều nhân lực trình độ đại học thất nghiệp sau khi ra trường và “cơn khát” nhân sự chuyên môn cao tại thành phố, trong vai trò một trường cao đẳng, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã có những giải pháp đột phá để gắn kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, đưa tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn đạt ở mức rất cao (trên 95%). Bên cạnh đó, các nguồn lực của trường đủ đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, nên Nhà trường xác định một trong những mục tiêu thành lập Trường Đại học Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là để Nhà trường có điều kiện phát huy tốt nhất các thế mạnh của mình trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học, mà vẫn đảm bảo duy trì tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được người sử dụng lao động hài lòng đón nhận ở mức cao như hiện nay. 

Với các chương trình đào tạo kép, đào tạo song hành, đào tạo theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, đào tạo tại doanh nghiệp cho sinh viên các nghề trọng điểm, các ngành chất lượng cao (12 ngành) mà trường đang thực hiện, nhà trường sẽ đáp ứng tốt mô hình đại học nghề nghiệp - ứng dụng, là mô hình đào tạo theo các tiêu chí khắt khe của doanh nghiệp, tạo ra cơ hội rộng mở cho sinh viên về việc làm lương cao tại các doanh nghiệp uy tín, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và làm việc tại nước ngoài. Hơn nữa, hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay chưa có trường đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, điều này rất đáng tiếc, vì tiềm năng về các nguồn lực của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao như Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của một trường đại học.

Một mục tiêu nữa Nhà trường hướng đến, là góp phần thay đổi tư duy của học sinh và phụ huynh lúc chọn trường khi các em tốt nghiệp trung học phổ thông.Tư tưởng lựa chọn trường nổi tiếng, trường tốp đầu đã phần nào hạn chế định hướng nghề nghiệp đúng đắn. Nhà trường muốn khẳng định với xã hội về việc sinh viên học như thế nào mới là quan trọng, các em cần hiểu đúng bản thân và lựa chọn ngôi trường có phương pháp học tập phù hợp. Xã hội hiện nay không còn là xã hội của bằng cấp mà là xã hội của tư duy, năng lực bản thân quyết định thành công. Lựa chọn môi trường đào tạo phù hợp bản thân và thực tế xã hội chính là nền tảng cốt lõi nhất của mỗi người. Trong một ngôi trường có nền tảng của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp như Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, khi trường phát triển theo định hướng đại học ứng dụng, sinh viên sẽ được nâng cao cơ hội có việc làm bằng cách tham gia các chương trình học tập gắn kết với doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển năng lực của bản thân để đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thế giới việc làm.
V. PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Trường Đại học ứng dụng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (công lập)  được thành lập trên cơ sở kế thừa, nâng cấp và phát triển cơ cấu tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị của trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (công lập), là một trường có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, đào tạo đa ngành, đa hệ trong lĩnh vực gio dục nghề nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường đại học ứng dụng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ. 

trường đại học ứng dụng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý chuyn mơn của bộ lao động – thương binh và x hội về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giáo dục, tiêu chuẩn giảng viên, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, về thanh tra giáo dục.

trường đại học ứng dụng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có địa điểm tại số 390 hoàng văn thụ, phường 4, quận tân bình, Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích đất trong khuôn viên trường đang quản lý  là  50.874m2.
VI. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
1. Sơ lược lịch sử thành lập Trường

Các dấu mốc pháp lý về việc hình thành trường theo thứ tự như sau: 

1. Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại.

2. Quyết định số 166/DN-KH1 ngày 29 tháng 7 năm 1985 của Tổng cục Dạy nghề về việc thành lập Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng.

3. Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục chuyên nghiệp Thành phố. 

4. Quyết định số  2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

5. Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh  trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

6. Quyết định số 18/QĐ-UB ngy 01 thng 02 năm 1986 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thnh lập Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
7. Quyết định số 2426/QĐ-UB ngày 31 tháng 5 năm 1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc về việc đổi tên Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

8. Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố
9. Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Quyết định số 1130/QĐ-BLĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đổi tên Trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

2.1. Những đặc điểm chính của đơn vị

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là trường tiên tiến cấp khu vực của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, được phê duyệt lựa chọn đào tạo ngành, nghề trọng điểm với các cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia và là Trường đào tạo ngành mũi nhọn của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

· Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghề trong các lĩnh vực: Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế, Tiếng Anh, nhóm ngành dịch vụ Du lịch - Nhà hàng -Khách sạn, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề, chương trình đào tạo bám sát nhu cầu xã hội, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo. Nhà trường có mối quan hệ hợp chặt chẽ với nhiều trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong và ngoài nước.

· Thế mạnh của Trường trong giai đoạn hiện nay là đào tạo gắn với doanh nghiệp, đào tạo song hành cùng doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học phát triển rất mạnh, đặc biệt là mảng sáng chế thiết bị đào tạo tự làm phục vụ nhu cầu giảng dạy thực hành tại trường, từng bước hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục nghề nghiệp, chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ được giao
· Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho bản thân và xã hội.

· Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

· Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục, khoa học công nghệ; quản lý, sử dụng đất đai cơ sở vật chất, trang thiết bị tài sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

· Giữ gìn và phát triển những di sản văn hóa dân tộc.
2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng, Trung tâm, Tổ trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Trong nhiều năm qua, Nhà trường thực hiện chức năng quản trị qua việc ban hành quy chế, qui định, nội qui, kế hoạch công tác, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động. 

Tính đến tháng 7 năm 2019:

· Ban Giám hiệu: 04 

· Đơn vị trực thuộc: 28 đơn vị  

· 09 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh-Đào tạo; Phòng Quản trị-Dịch vụ; Phòng Thiết bị – Vật tư; Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên; Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Tổ Thanh tra-Pháp chế.

· 10 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Kinh tế; Khoa Công nghệ Điện – Điện tử; Khoa Công nghệ Động lực; Khoa Công nghệ Cơ khí; Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công nghệ May – Thời trang; Khoa Xây dựng.

· 06 trung tâm: Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Tiếng Đức; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu; Trung tâm Y tế.

· 03 đơn vị đoàn thể: Văn phòng Đảng bộ; Văn phòng Công đoàn; Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.

2.4. Kết quả hoạt động giai đoạn 2015-2020

2.4.1. Về công tác tuyển sinh
Nhà trường xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với từng giai đoạn, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu đào tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút SV đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT,THCS từ các tỉnh miền trung và phía nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn, tổ chức tuyển sinh thông qua hình thức Livestream, doanh nghiệp cùng tham gia giới thiệu ngành nghề… Nhà trường xác định mục tiêu công tác tuyển sinh không chỉ nhằm tuyển đủ chỉ tiêu, mà qua đó, mong muốn ngày càng nhiều cơ hội học nghề chính quy với chi phí thấp được mở ra với các học sinh vùng sâu, vùng xa, con em gia đình chính sách, gia đình nông thôn, gia đình khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, công tác tuyển sinh trong những năm gần đây đạt kết quả rất cao. 
* kết quả tuyển sinh (số thực hiện/chỉ tiêu):





  

ĐVT: Sinhviên
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	3.313/3.300
	3.924/3.800
	4.898/4.800
	5.871/5.475
	5.479/5.475


Thành công trong công tác tuyển sinh góp phần nâng cao qui mô đào tạo tăng dần theo từng năm:

* Quy mô đào tạo trong 5 năm gần đây:

ĐVT: Sinh viên
	STT
	Bậc đào tạo
	2014 - 2015
	2015 - 2016
	2016 - 2017
	2017-2018
	2018-2019

	1
	Cao đẳng
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	8.669

	2
	Trung cấp
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	5.099

	Tổng cộng
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	13.768


2.4.2. Công tác phát triển mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo
Từ năm học 2014 – 2015, với sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường chỉ tổ chức đào tạo 8 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 8 ngành, nghề trình độ trung cấp; từ năm 2017 đến nay khi chuyển sang giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố TP.HCM tổ chức đào tạo các hệ đào tạo:

a. Đào tạo hệ chính qui, 50 nghề

· Bậc cao đẳng (44 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng; Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông; Sửa chữa Máy tàu thủy; Sửa chữa Máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị Lữ hành; Quản trị Khách sạn; Quản trị Nhà hàng; Kỹ thuật làm Bánh.

· Bậc trung cấp (44 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính,  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông; Sửa chữa Máy tàu thủy; Sửa chữa Máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị Lữ hành; Quản trị Khách sạn; Quản trị Nhà hàng; Kỹ thuật làm Bánh.

b. Đào tạo hệ Cao đẳng chất lượng cao, 12 nghề

Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ Ô tô, Lập trình máy tính, Quản trị máy tính, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công nghệ may.

c. Đào tạo nghề trọng điểm, 07 nghề 

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ LĐ-TB và XH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:

· Cấp độ quốc tế: Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy
· Cấp độ khu vực ASEAN: Điện công nghiệp, Cơ điện tử

· Cấp độ quốc gia: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản trị Mạng máy tính.

d. Đào tạo hệ Cao đẳng chất lượng cao và song hành với Vinfast, 02 nghề

· Cơ điện tử và Công nghệ ô tô
Triển khai xây dựng chương trình tiên tiến đào tạo các ngành Cơ khí, Điện – Điện tử theo phương pháp tiếp cận CDIO tiến tới kiểm định theo chuẩn ABET; biên soạn chương trình đào tạo 12 ngành chất lượng cao, đẩy mạnh công tác đào tạo chất lượng cao, tạo nên thương hiệu của Nhà trường. 

Năm học 2019-2020, Trường đã tổ chức đào tạo thí điểm khóa đầu tiên 1 lớp (18 sinh viên) ngành Công nghệ Ô tô theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, giảng viên tham gia giảng dạy khóa học được cử đi tập huấn bồi dưỡng tại Đức. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sinh viên nhận được 02 Bằng tốt nghiệp của Việt Nam và của Đức, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có cơ hội làm việc ở trong nước và ngoài nước.
2.4.3. Về kết quả đào tạo
Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Nhà trường vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 với mục tiêu “vì chất lượng, nâng cao mức độ hài lòng và sự tin tưởng của người học”, hầu hết các hoạt động của trường đều đặt trọng tâm vào sự phát triển năng lực của sinh viên.
Trường luôn nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên được tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật mới, phân bổ hợp lý các học phần lý thuyết, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp trong chương trình đào tạo, vì thế kết quả đào tạo trong những năm qua rất cao: 

	Kết quả đào tạo
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)

	1. Bậc Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thi tốt nghiệp
	Tỷ lệ đạt TN
	80%
	94.44
	95%
	88.24
	90%
	70.4
	65%
	66.83
	70%
	63.11

	
	Tỷ lệ XS, khá, giỏi
	20%
	52.38
	50%
	35.29
	40%
	28.4
	25%
	28.15
	25%
	48.05

	
	Tỷ lệ TN môn chính trị
	90%
	99.21
	95%
	98.32
	95%
	93.3
	90%
	97.33
	90%
	92.61

	Kết quả học tập
	Học sinh XS, khá, giỏi
	20%
	19.42
	20%
	15.07
	25%
	14.73
	15%
	Niên chế: 22,92
Tín chí: HK1 3,79 và HK2 8,52
	8%
	20.54

	
	Tỷ lệ Học sinh đạt TBC từ 5 trở lên
	 
	 
	70%
	68.41
	70%
	68.01
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ Học sinh được học tiếp
	80%
	61.81
	90%
	68.41
	90%
	100
	90%
	100%
	90%
	100

	
	Tỷ lệ Học sinh thực tập đạt yêu cầu
	95%
	94.71
	95%
	93.36
	95%
	90.8
	85%
	76.64
	70%
	91.84

	2. Bậc Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thi tốt nghiệp
	Tỷ lệ đạt TN
	75%
	67.15
	75%
	72.24
	75%
	56.5
	50%
	66.87
	50%
	69.33

	
	Tỷ lệ XS, khá, giỏi
	15%
	13.78
	15%
	7.6
	10%
	7.4
	5%
	12.82
	6%
	20.37

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp các môn lý luận chính trị
	90%
	93.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kết quả học tập
	Sinh viên  XS, khá, giỏi
	20%
	12.15
	15%
	18.92
	20%
	9.28
	5%
	HKI: 9,86
HKII: 17,50
	10%
	26.83

	
	Tỷ lệ SV đạt TBC từ 4 trở lên
	 
	 
	93%
	96.55
	97%
	91.77
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ Sinh viên được học tiếp
	85%
	92.71
	90%
	96.55
	90%
	100
	90%
	100
	90%
	100

	
	Tỷ lệ SV thực tập đạt yêu cầu
	95%
	97.5
	98%
	95.55
	97%
	98
	90%
	93.71
	90%
	97.86


2.4.4. Công tác đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp 
Trường tích cực và chủ động tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp ở tất cả các hoạt động đào tạo: Xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, phân bổ chương trình để doanh nghiệp tham gia đào tạo một số mô - đun học phần, báo cáo chuyên đề về công nghệ hiện đại, tham gia tổ chức và hỗ trợ các hội thi giỏi nghề cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập tốt nghiệp và đảm bảo 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ các hoạt động học tập và giáo dục của Nhà trường và tăng cường cung cấp kiến thức về kỹ năng sống cho sinh viên.

Ngoài việc chủ động mời các doanh nghiệp tham gia điều chỉnh chương trình đào tạo để nội dung đào tạo bám sát hơn nhu cầu của doanh nghiệp, cũng để giảm thiểu thời gian buộc các doanh nghiệp phải đào tạo bổ sung khi tuyển dụng sinh viên vào làm việc. 
Để nâng cao chất lượng đào tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động của xã hội, Trường chủ động mời doanh nghiệp tham gia một số Hội thảo chuyên đề được tổ chức tại trường, đặc biệt có sự tham gia tích cực của cựu giảng viên và cựu sinh viên của trường hiện đang là những doanh nhân thành đạt. Sau các Hội nghị, Hội thảo, đã thống nhất quan điểm về hoạt động đào tạo nghề và sử dụng lao động. 

Tham gia Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp từ năm 2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức “Đào tạo kép” theo phương thức: 70% thời gian học tại trường (lý thuyết và thực hành căn bản) và 30% thời gian thực hành kỹ năng nghề chuyên sâu tại doanh nghiệp. Với mô hình “đào tạo kép” sinh viên được học tập, thực tập trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại của doanh nghiệp, vừa học vừa làm ra các sản phẩm thực tế. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có thể làm việc ngay không cần mất thời gian để doanh nghiệp đào tạo lại. Hiện nhà trường đã kết hợp với công ty TNHH Lập Phúc đào tạo cho các sinh viên khoa Công nghệ Cơ khí và kết hợp công ty cổ phần may Bình Minh đào tạo cho các sinh viên khoa Công nghệ May – Thời trang học tập tại công ty. Mô hình này đang tiếp tục nhân rộng tại các khoa chuyên môn của trường.

Bên cạnh đó, nhà trường tích cực phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo và thi nâng bậc thợ cho công nhân, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp như: Tổng công ty Điện lực TP.HCM; Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận, quận 7 và Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, Công ty Phana, Công ty TDK Machining Việt Nam, Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tú Lộc, Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST; nhà máy Z756 Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình....

Để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, Nhà trường đã tiến hành hợp tác đào tạo song hành cùng doanh nghiệp, điển hình là đã thực hiện liên kết đào tạo với công ty TNHH Kinh doanh TM&DV VinFast. Đây là mô hình liên kết đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật Ô tô. Với hình thức đào tạo này sinh viên sẽ được đào tạo song hành gồm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài không quá 15 tháng. Giai đoạn 1, sinh viên sẽ học toàn bộ tại trường; giai đoạn 2, sinh viên sẽ được đào tạo tập trung tại Trung tâm Đào tạo VinFast. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được công nhận đồng thời danh hiệu Kỹ sư thực hành của trường và Kỹ thuật viên của VinFast. Từ kết quả thiết thực mang lại, Nhà trường đã nhân rộng mô hình này đối với các ngành nghề còn lại đang đào tạo tại Trường, điển hình là Trường đã ký Bản ghi nhớ với Tập đoàn Toyota Logictics, Honda Win, Mitsubishi, Merceders-BenZ… 
2.4.5. Công tác giải quyết việc làm gắn kết với doanh nghiệp
Để nâng cao chất lượng đào tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động của xã hội, Trường đã chủ động mời doanh nghiệp tham gia một số Hội thảo chuyên đề được tổ chức tại trường, đặc biệt có sự tham gia tích cực của cựu giảng viên và cựu sinh viên của trường hiện đang là những doanh nhân thành đạt. Sau các Hội nghị, Hội thảo, đã thống nhất quan điểm về hoạt động đào tạo nghề và sử dụng lao động. 

Nhà trường liên kết với hơn 1000 doanh nghiệp đưa sinh viên đi thực tập, chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là 100%, trong đó có việc làm phù hợp với nghề đào tạo trên 90%. Năm 2018, Trường đã tiếp nhận học bổng cho sinh viên và tài trợ trang thiết bị đào tạo từ các doanh nghiệp gần 3 tỷ, năm 2020 gần 13 tỷ đồng.
2.4.6. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ 

a.  Số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên hiện có: 451 người,   Trong đó:

· Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng:  337 GV, thống kê theo trình độ: 
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng

	Tiến sĩ
	06
	05
	01

	Thạc sĩ
	202
	139
	63

	Đại học
	129
	62
	67

	Tổng số
	337
	206
	131



Giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ 70%

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: 114 CB, NV, thống kê theo trình độ 01 Tiến sĩ; 20 Thạc sĩ; 65 Đại học, 09 Cao đẳng; 35 Trung cấp và lao động phổ thông.
b. Trình độ ngoại ngữ:

Tính đến thời điểm hiện tại, 99,5% GV giảng dạy tại các khoa có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Trong đó có trên 30% GV sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy. 
c. Trình độ tin học:

100% gv biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. hiện nay toàn trường có 99,03% gv giảng dạy có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

d. Nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy

100% GV của trường tốt nghiệp trường sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm; 100% giảng viên dạy nghề kỹ thuật đều có chứng chỉ nghề bậc 3/7 trở lên.

100% GV có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên.
 Thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, Trường đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc trường, thực hiện quy hoạch cán bộ diện Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc trường bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy định;  xây dựng và thực hiện đúng quy trình quy hoạch cán bộ. Từ năm 2015 đến năm 2020 Trường cử 21 cán bộ quản lý đi học nâng cao trình độ chuyên môn (9 nghiên cứu sinh và 12 cao học) đã tốt nghiệp 5 Tiến sĩ và 9 Thạc sĩ. 
Hàng năm, Nhà trường cử bình quân 35 lượt cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 13 cán bộ quản lý được cử đi học lớp quản lý giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức nhằm đáp ứng chuẩn nghiệp vụ. 

Năm 2019, Trường cử 04 giảng viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề Công nghệ ô tô tại CHLB Đức (thời gian đào tạo 05 tháng từ ngày 19/5/2019 đến ngày 19/10/2019) theo Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08/5/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng nhà trường thông minh theo đề án đã trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhà trường khuyến khích CB,GV,NV tham gia học nâng cao trình độ tin học, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ, hiện nay có 50 CB,GV theo học để đạt trình độ trung cấp tin học. 

Nhà trường đã lập hồ sơ đăng ký cho 04 CB,GV tham gia tập huấn lớp kiểm định viên do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho CB,GV,NV học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ, những điều kiện này là động lực rất lớn để CB,GV,NV tích cực học tập.

Ngoài ra, Trường đã thực hiện nhiều chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ, giảng viên; chú trọng nguồn tuyển dụng giảng viên là các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp vì đội ngũ này có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn và luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
2.4.7. Công tác phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

a. Thiết bị đào tạo
Tổng giá trị thiết bị đào tạo hiện có của Nhà trường khoảng 150 tỷ đồng, trang bị vào các phòng học, xưởng thực hành các ngành đào tạo.
Để đảm bảo cở sở vật chất đáp ứng cho các hệ đào tạo trong nhà trường, nhất là thiết bị đào tạo cho các ngành trọng điểm, hệ đào tạo chất lượng cao, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa, các ngành được ưu tiên đầu tư nhiều nhất trong giai đoạn 2015-2020 là các ngành đào tạo chủ lực của Nhà trường như Công nghệ ô tô, nhóm ngành Cơ khí, Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, các ngành còn lại được đầu tư đảm bảo nhu cầu giảng dạy. Các hạng mục đầu tư, dự án đầu tư thiết bị đang thực hiện trong năm 2020:

Được sự quan tâm của các cơ quan cấp Bộ, Thành phố, Nhà trường đã được phê duyệt dự án đầu tư:

· Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020;
· Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm theo chương trình mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”,  Dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2018 và đang tiếp tục thực hiện trong năm 2020.
· Đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng” được Thành phố chọn lựa đầu tư.
Trong năm 2020, Nhà trường đã hoàn thành Đề án Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 trình Bộ Công thương phê duyệt.
b. Diện tích, phòng học, xưởng thực hành, cơ sở hạ tầng
· Tổng diện tích đất: 
50.646,6 m2
· Diện tích xây dựng: 
28.945,1 m2
Trong đó: 

· Diện tích phòng học lý thuyết: 
5.013,6 m2
· Diện tích thư viện: 
608 m2
· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
8.832,5 m2
· Diện tích nhà làm việc: 
2.943 m2
· Sân thể thao: 
8.700 m2
· Vườn hoa, cây cảnh: 
2.000 m2
· Hội trường:  
848 m2
Nhà trường đang xây dựng tại Trường Khu ký túc xá 7 tầng với hơn 1500 chỗ ở, tạo điều kiện cho HSSV ở các tỉnh xa đến học, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 9/2020.

2.4.8. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng
· Triển khai vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng ISO 9001: 2015, sau 01 năm thực hiện, Nhà trường được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đến tháng 10/2021.
· Tháng 11/2019, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn đánh giá 08/88 trường cao đẳng trên toàn quốc theo tiêu chí Trường chất lượng cao, kết quả trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 89/100 điểm và đang chờ Quyết định công nhận Trường chất lượng cao của quốc gia.
· Trường đang hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đã hoàn thành hồ sơ đăng ký kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo ngành Cơ khí Chế tạo máy.
2.4.9. Đổi mới công tác quản trị Nhà trường thông qua việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo. 


Nhà trường đã triển khai xây dựng Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu, nhằm giúp nhà quản trị quản lý chặt chẽ mọi hoạt động và điều hành công việc được khoa học hơn; thành lập Ban chỉ đạo triển khai hệ thống đánh giá năng lực (KPIs), tiêu chí đánh giá thể hiện đầy đủ, toàn diện về năng lực thực hiện của cá nhân, đảm bảo cho việc xây dựng chế độ thù lao, khen thưởng hợp lý; kích thích khả năng làm việc, cống hiến, sáng tạo, công bằng trong đội ngũ CB-VC-NLĐ.

Thông qua phần mềm hành chính điện tử (Egov), phần mềm quản lý đào tạo (PMT- EMS), phần mềm quản lý nhân sự (Epmis), phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (Imas), phần mềm giảng dạy…Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chuyên môn ở các hoạt động: quản lý, đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, kế toán… góp phần giải quyết công việc chuyên môn của Nhà trường khoa học hơn, thuận tiện hơn, giảm bớt áp lực công việc hàng ngày cho đội ngũ CB-GV-NV.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nhà trường là việc làm rất cần thiết, phục vụ nhu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay, khi mà giáo dục nghề nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ hội nhập, Nhà trường từng bước đầu tư cơ bản về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống mạng.
2.4.10.  Hoạt động nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

a. Nghiên cứu khoa học
Việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường. 

Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều đề tài dự án khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi khoa và Nhà trường đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của Trường.    
Kết quả thực hiện: 

	Năm học
	Đề tài NCKH được duyệt và nghiệm thu
	Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
	BÀI THAM LUẬN
(Hội nghị quốc tế)

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Trong nước
	Nước ngoài
	

	2014 - 2015
	1
	4
	5
	2
	

	2015 - 2016
	
	5
	5
	4
	

	2016 - 2017
	
	6
	11
	3
	

	2017 - 2018
	
	6
	9
	2
	10

	2018 - 2019
	
	7
	11
	1
	23

	2019 - 2020
	
	7
	11
	2
	

	Tổng
	1
	35
	52
	14
	28



Năm 2018, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị Quốc tế đầu tiên làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng Nhà trường thông minh, có 54 bài báo cáo tham luận, với 08/12 là diễn giả người nước ngoài. Hội nghị đã thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước, các tập đoàn, các doanh nghiệp tham gia, có sự tham dự của 300 sinh viên của trường đã giúp các em có nhận thức đúng về sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, giúp các em định hướng phát triển tích cực hơn cho bản thân. Tiếp đó, năm 2019 Trường đã tổ chức Hội thảo khoa học COSS2019, mang tầm quốc tế với chủ đề “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, giảng viên và sinh viên của Trường, trong đó có 51 bài tham luận.


Trường nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2020 góp phần tham gia cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID, với sự động viên, khuyến khích của Nhà trường, Giảng viên khoa Điện – Điện tử đã hỗ trợ, hướng dẫn sinh viênchế tạo thành công “Máy đo thân nhiệt tích hợp máy rửa tay tự động kết hợp khai báo y tế”, đưa vào sử dụng kịp thời, rất hiệu quả.

Các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đạt thứ hạng cao trong các hội thi:

1) 
Thiết bị tự làm: Mô hình máy phay CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V năm 2016.

2) Thiết bị tự làm: Mô hình hệ thống điện trên Ô tô có chức năng giám sát – hệ thống mạng CAN và cổng GATEWAY, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.

3) Thiết bị tự làm: Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019

4) Thiết bị tự làm: Mô hình bảo trì và sửa chữa máy tiện CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V năm 2016.
5) Thiết bị tự làm: Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng wifi hoặc 3G trên smart phone, đạt giải Nhì – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.
6) Thiết bị tự làm: Mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số tự động được điều khiển và giám sát bằng hệ thống IoT, đạt giải Nhì – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019.
7) Mô hình trang bị điện máy tiện CNC, Giải khuyến khích – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019.
8) Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT, Giải khuyến khích – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019
Các mô hình đã được đưa vào phục vụ giảng dạy đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thành công trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch trong những năm học vừa qua.
b. Hợp tác quốc tế
Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).

Thiết lập được nhiều mối quan hệ với tổng lãnh sự quán các nước, đề nghị tài trợ các tài liệu về văn hóa của nước bạn, thông tin về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ dành cho giảng viên và học bổng dành cho sinh viên làm phong phú nguồn tài liệu cho Trường và thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, hòa nhập với cộng đồng thế giới
Về các dự án hợp tác quốc tế:

- Năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018: Trường đã xây dựng thành công 2 dự án viện trợ phi chính phủ không hoàn lại, đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt có tổng trị giá 24 tỷ 800 triệu đồng, cụ thể: 

+ Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp và do ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ về đào tạo nghề Điện với tổng giá trị là 9.800.000.000đồng. Đang tổ chức đào tạo cho 150 học viên khóa 1 trong chương trình này và học viên được cấp chứng chỉ toàn cầu của tập đoàn Schneider Electric, đối với học viên tỉnh khó khăn còn nhận được trợ cấp và chỗ ở.

+ Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do tập đoàn Kone, Phần Lan và tổ chức phi chính phủ Assist Asia tài trợ về xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn  hiện đại ngang tầm khu vực và cung cấp trang thiết bị đào tạo tổng giá trị là 15 tỷ đồng.

+ Ngoài ra, còn dự án liên kết với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp, hiện đã tổ chức 9 khóa đào tạo cho đối tượng nghèo, bộ đội xuất ngũ với số học viên ra trường là 151 học viên. Học viên sau khi học được giới thiệu việc làm và tặng bộ dụng cụ nghề trị giá 5 triệu đồng.
· Năm học 2018-2019, 2019-2020:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn do tập đoàn Kone, Phần Lan, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ tổng giá trị tương đương 15 tỷ đồng. Dự án được sự phê duyệt theo quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Nhà trường đã triển khai thực hiện Dự án BAKE hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt của Pháp, thời gian thực hiện trong 02 năm từ năm 2019 đến năm 2021. Thông qua việc hợp tác, phía công ty sẽ tổ chức lớp đào tạo nghề bánh căn bản miễn phí cho người học có hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm ổn định. Lớp học được đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại trị giá 334.629 EURO (tương đương 9 tỉ đồng VN).
2.4.11. Về thực hiện chế độ chính sách và hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với Sinh viên.

Nhằm chia sẻ và tạo điều kiện cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó có nguyện vọng cho con em theo học tại trường, với tinh thần trách nhiệm cao Nhà trường đã thực hiện kịp thời, đầy đủ, tuân thủ các chế độ chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên, kết quả thực hiện: 

+ Tổng số sinh viên được miễn giảm học phí trong năm học 2017 – 2018 là 2.235 lượt với số tiền miễn giảm trị giá 15 tỷ 600 triệu đồng, trong đó số sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách là 139 lượt với trị giá hơn 788 triệu đồng.

+ Tổng số sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2017 – 2018 là 179 lượt với số tiền học bổng trị giá 279 triệu đồng.

+ Tổng số sinh viên được miễn giảm học phí trong năm học 2018 – 2019 là 3.467 lượt với số tiền miễn giảm trị giá 21 tỷ 530 triệu đồng, trong đó số sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách là 129 lượt với trị giá hơn 900 triệu đồng.

+ Tổng số sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2018 – 2019 là 337 lượt với số tiền học bổng trị giá 606 triệu đồng.

Nhà trường luôn đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, an ninh trật tự, xây dựng văn hóa nhà trường, giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên.

Tuyên truyền vận động sinh viên nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong, ngôn phong… Xây dựng đời sống văn hóa tại trường với phương châm: “Nói lời hay lẽ phải”, có văn hóa trong giao tiếp, hòa nhã, thân thiện với mọi người.
2.4.12.  Thành tích thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp

a. Giảng viên
Năm 2018:

· Thi Giáo viên giỏi nghề (cấp trường), kết quả 12/16 GV dự thi được công nhận GV dạy giỏi cấp trường, trong đó có 02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

· Nhà trường đã giới thiệu 04 GV tham gia Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp thành phố năm 2018 vào cuối tháng 6/2018 và kết quả có 01 GV đạt giải khuyến khích, 03 GV được công nhận GV dạy giỏi cấp thành phố.
Năm 2019: Tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố và toàn quốc, nhóm tác giả là viên chức quản lý và giảng viên của Nhà trường đã tham gia dự thi, đạt kết quả rất cao:

· Cấp thành phố: Đạt giải nhất toàn đoàn, 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích.

· Cấp toàn quốc:  Đạt 03 giải nhất, 02 giải nhì, trong đó "Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC" đạt điểm cao nhất Hội thi với 97,6 điểm trong tổng số 400 đề tài dự thi.

b. Sinh viên

· Năm học 2014-2015: Cấp Khoa: Thi sinh viên giỏi nghề, có 162 sinh viên dự thi, 22 sinh viên đạt giải; cấp trường: Thi Olympic Chính trị; cấp toàn quốc: Thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc (khoa CNTT), 3 sinh viên dự thi, đạt 3 giải cá nhân

· Năm học 2015-2016: Cấp Khoa: Thi sinh viên giỏi nghề, có 49 sinh viên dự thi, 12 H sinh viên đạt giải; cấp trường: Thi Olympic Chính trị. Thi Robocon lần 2 (khoa Điện tử). 

· Năm học 2016-2017: Cấp Khoa: sinh viên thi giỏi nghề, có 160 sinh viên dự thi, 14 sinh viên đạt giải; cấp trường: Thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ" năm 2017, có 120 cá nhân và 5 tập thể dự thi. 5 cá nhân đạt giải.

· Năm học 2017-2018: Cấp Khoa: Thi sinh viên giỏi nghề, có 211 sinh viên dự thi, 17 sinh viên đạt giải; cấp trường: Thi “Ánh sáng thời Đại” năm 2019, có 150 sinh viên và 5 tập thể dự thi. 5 các nhân và 3 tập thể đạt giải. Thi Robocon lần 2 (khoa Điện tử); cấp thành phố: Thi tay nghề TP 2018 có 18 sinh viên dự thi, có 13 H sinh viên đạt giải. Thi giỏi nghề cấp Thành đoàn có 10 sinh viên dự thi, 02 sinh viên đạt giải. Cấp toàn quốc: Thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc khoa CNTT, 3 SV dự thi, 2 sinh viên đạt giải. Thi tay nghề toàn quốc 2018 có 1 sinh viên dự thi và 1 sinh viên đạt giải khuyến khích.

· Năm học 2018-2019: Cấp Khoa: Thi sinh viên giỏi nghề, có 325 sinh viên dự thi và 38 sinh viên đạt giải; cấp trường: Thi “Hồ Chí Minh chân dung một con người” năm 2019, có 600 HSSV dự thi và 10 sinh viên đạt giải; Thi Thiết kế và đua xe robot khoa Điện - Điện tử 2019 có 13 đội (mỗi đội 3 HSSV) dự thi và 4 đội đạt giải. Cấp Thành phố thi tay nghề 2019: có 16/26 sinh viên đạt giải, gồm 3 giải nhất, 4 giải ba và 5 giải Khuyến khích. Cấp toàn quốc: Thi Olympic Tin học sinh viên có 3 HSSV dự thi và đạt 1 giải ba.


Với thành tích đạt được, đã chứng tỏ rằng chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được chú trọng và nâng cao.
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II –CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
2.1 – Chức năng: 

Trường Đại học Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  là một cơ sở đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, có nhiệm vụ cung cấp nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế với các nhóm ngành:  Kỹ thuật; Kinh tế; Dịch vụ; Ngôn ngữ ở trình độ đại học và sau đại học, thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2.2 – Nhiệm vụ: 

Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

· Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

*
Đào tạo nhân lực có trình độ đại học và sau đại học với các nhóm ngành:  Kỹ thuật; Kinh tế; Dịch vụ; Ngôn ngữ theo quy định trong cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân.
*
Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực quản lý, nhân lực kỹ thuật theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

· Tiến hành nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế, dịch vụ, ngôn ngữ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học kết hợp với lao động sản xuất để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo , đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tế sản xuất theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

· Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên thông, liên kết về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và nghiên cứu triển khai công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, chú trọng đào tạo gắn kết với đơn vị sử dụng lao động, để phát triển năng lực người học thích ứng với môi trường làm việc thực tiễn.

· Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả tiềm năng về đội ngũ cán bộ – giảng viên – nhân viên, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được nhà nước giao. Giữ vững đời sống, đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội trong nhà trường và địa phương nơi trường đóng.

· Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

· Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

· Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

· Tuyển sinh và quản lý người học

· Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

· Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo  và nhu cầu của xã hội.

· Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

· Hợp tác quốc tế trong quá trình đào tạo

III – DỰ KIẾN QUY MÔ, CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ  ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1.Quy mô đào tạo : 

- Căn cứ vào quy mô đào tạo hiện tại của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo gần 14.000 sinh viên (9.000 sinh viên hệ cao đẳng và 4.000 sinh viên hệ trung cấp).
- Căn cứ vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp trọng yếu trong những năm tới.

- Căn cứ vào nhu cầu về nhân lực có trình độ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của khu vực phía Nam và cả nước.

- Căn cứ vào năng lực đội ngũ và cơ sở vật chất hiện có của nhà trường. 

Quy mô đào tạo của Trường Đại học Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu trong 10 năm tới (đến năm 2030) sẽ đào tạo được khoảng 10.000 sinh viên (trong đó sinh viên cao học và nghiên cứu sinh là 2.400 người) với 5.000 sinh viên nhóm ngành kỹ thuật, 2.000 sinh viên nhóm ngành kinh tế, 2.000 sinh viên nhóm ngành dịch vụ và 1.000 sinh viên ngành ngoại ngữ. Dự kiến phần lớn sinh viên sẽ học tiếp lên trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, trường cũng đào tạo chuyên gia hay kỹ sư có kỹ thuật cao trong nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và sản xuất công nghiệp trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, qui mô và nội dung đào tạo sẽ được làm rõ hơn trong điều tra và báo cáo tiền khả thi sau này.
	NĂM
	Đại học
	Cao học
	Nghiên cứu sinh
	Qui mô đào tạo/năm

	2021
	3.800
	200
	
	4.000

	2022
	3.800
	200
	
	8.000

	2023
	4.000
	500
	
	12.100

	2024
	4.000
	500
	20
	12.420

	2025
	4.000
	500
	50
	3800

	2026
	4.000
	500
	50
	4100


2.Các nhóm ngành đào tạo : 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần phải đào tạo  một cơ cấu lao động đồng bộ cả về trình độ và ngành nghề cho các công ty, nhà máy trên địa bàn thành phố, căn cứ vào năng lực hiện có của nhà trường (về đội ngũ, về cơ sở vật chất…) và kế hoạch xây dựng, phát triển nhà trường trong tương lai. Sau khi được nâng cấp lên đại học, nhà trường đề nghị  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép trường được duy trì, phát triển trên 04 nhóm ngành hiện đang đào tạo tại Trường.
a.  Nhóm ngành kỹ thuật:

· Cơ khí 

· Động lực
· Công nghệ thông tin
· Điện – Điện tử
· Nhiệt lạnh
· Xây dựng
· Tự động hóa
b. Nhóm ngành kinh tế
· Kế toán

· Quàn trị kinh doanh

· Logictics

· Thương mại

· Ngân hàng
· Kiểm toán

c. Nhóm ngành dịch vụ

· Du lịch

· Nhà hàng

· Khách sạn

· Thời trang

d. Nhóm ngành ngôn ngữ

Phát triển mỗi nhóm ngành đào tạo có ít nhất 01 ngành trọng điểm cấp độ quốc tế, 01 ngành trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và 01 ngành trọng điểm cấp quốc gia. 

3. Địa bàn tuyển sinh: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

4. Đối tượng và nguồn tuyển:  Các đối tượng đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương trong địa bàn tuyển sinh theo quy chế hiện hành. Chú trọng tuyển ở vùng sâu, vùng xa như Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè và các ngành có nhu cầu lớn về cán bộ kỹ thuật. 

5. Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo bậc đại học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

IV – DỰ KIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG
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1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Hội đồng Trường
1.2. Ban Giám hiệu : 04 người
· Hiệu trưởng

· Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

· Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất
· Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên.

Tư vấn cho Hiệu trưởng có hội đồng khoa học và đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác..
1.3. Các đơn vị chức năng: 

1. Phòng Đào tạo.

2. Phòng Đào tạo không chính qui
3. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên
4. Phòng Khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế.

5. Phòng Quan hệ doanh nghiệp
6. Phòng Thanh tra – Giáo dục
7. Phòng Đảm bảo chất lượng
8. Phòng Tổ chức – Hành chính

9. Phòng Tài chính – Kế toán

10. Phòng Quản trị cơ sở vật chất
11. Phòng Thiết bị - Vật tư
12. Ban Quản lý Ký túc xá
13. Ban Quảnlý dự án
14. Trạm Y tế
15. Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
16. Trung tâm Sáng tạo và khởi nghiệp
17. Trung tâm Giáo dục thể chất – Quốc phòng
18. Trung tâm nghê Bánh
19. Trung tâm Kone
1.4. Các khoa đào tạo
1. Khoa Lý luận Chính trị

2. Khoa Khoa học cơ bản

3. Khoa Kinh tế
4. Khoa Điện – Điện tử

5. Khoa Động lực

6. Khoa Cơ khí

7. Khoa Nhiệt lạnh

8. Khoa Công nghệ thông tin

9. Khoa May –Thời trang

10. Khoa Xây dựng

11.Khoa Du lịch – Khách sạn
12. Khoa Ngoại ngữ

2. Cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý - giảng viên - nhân viên:  

Với đội ngũ hiện có:

· Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng có trình độ Tiến sĩ, 02/03 Phó Hiệu trưởng đã hoàn thành nghiên cứu sinh, đang chờ nhận văn bằng Tiến sĩ, 01 Phó Hiệu trưởng đạt trình độ Thạc sĩ.
·  144/206 giảng viên có trình độ sau đại học, chiếm tỉ lệ 70%.
Nhà trường hoàn toàn có thể đảm bảo nhiệm vụ trong những năm đầu. Khi đã ổn định với quy mô đào tạo dự kiến khoảng 12.000 sinh viên/năm, nhu cầu giảng viên, trong trường sẽ cần khoảng 600 người và  cán bộ – nhân viên phục vụ sẽ cần khoảng 120 (100 sinh viên/01 người) Nhà trường thực hiện tuyên mới và hợp đồng thỉnh giảng đảm bảo tỉ lệ giang viên/sinh viên theo qui định. 

V – KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng áp dụng chương trình đào tạo bậc cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại quyết định số 473/QĐ-GD&ĐT ngày 16 tháng 3 năm 1998.

Đề nghị xem phụ lục đính kèm, phần khung chương trình đào tạo. 

e.3 - ngân sách được cấp 5 năm gần nhất: 

	năm tài chính
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	ngân sách được cấp
	6.422.537.000
	7.724.822.000
	8.827.522.333
	8.881.969.000
	9.674.000.000

(dự toán đã duyệt)


ví dụ: thực hiện thu chi tài chính năm 2003:

* các nguồn thu: 

tổng thu năm 2003: 
14.923.933.000đ


trong đó: 


a. ngân sách thành phố cấp: 
8.881.969.000đ


b. học phí: 
2.541.029.000đ


c. thu khác: 
3.500.935.000đ

* các nguồn chi năm 2003: 
14.566.431.000đ

a. xây dựng cơ bản: 
301.402.000đ

b. mua sắm trang thiết bị: 
1.457.204.000đ

c. chi thường xuyên khác: 
12.807.825.000đ
* các dự án được đầu tư mới nhất: 


a. dự án thực hiện từ nguồn vốn trong nước: 
5.781.475.000đ

dự án xây dựng khu xưởng thực hành nghề điện công nghiệp và điện tử, 2 tầng, diện tích xây dựng hơn 4.500m2, vay từ nguồn vốn kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành xây dựng cơ bản đưa vào sử dụng năm 2003.

b. dự án thực hiện từ nguồn vốn nước ngoài: 
3.000.000.000đ


phòng chuyên môn truyền thông đa phương tiện về điện – điện tử: sử dụng thiết bị mạng và tự động hóa hoàn toàn, 
 tiếp nhận và lắp đặt thiết bị trong quý 1 năm 2003. được công ty lucas – nulle của cộng hòa liên bang đức viện trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển dạy nghề việt nam do phía bạn kết hợp với văn phòng dự án đào tạo nghề việt nam thuộc bộ giáo dục và đào tạo tổ chức.

1.1. Bối cảnh khu vực và thế giới
Đất nước ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 với yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cùng với chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020. Những thuận lợi trên là tiền đề cơ bản để chúng ta thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam và tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục. Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiến bộ của khoa học - công nghệ. Mặt khác, việc Việt Nam ký kết và gia nhập các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương thế hệ mới, đã đặt ra cho nước ta nhiều  thách thức trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Dự báo đến năm 2025, lao động Việt Nam sẽ có sự dịch chuyển nhanh từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó chủ yếu chuyển sang ngành dịch vụ. Giai đoạn 2016 – 2020 cần đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 12 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng là 1,44 triệu người (chiếm khoảng 12%), trình độ trung cấp là 1,76 triệu người (chiếm khoảng 14,5%), trình độ sơ cấp là 8,8 triệu người (chiếm khoảng 73%). Đây là thuận lợi rất lớn cho hợp tác quốc tế về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

Luật giáo dục nghề nghiệp: ngày 27/11/2014 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Luật được thông qua với nhiều nội dung đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, như thống nhất ba cấp trình độ là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; đổi mới tổ chức quản lý, đào tạo theo hướng đào tạo theo niên chế, tích lũy mô đun, tích lũy tín chỉ; đổi mới về thời gian đào tạo cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của người học, trong đó thời gian đào tạo trung cấp đối với những người tốt nghiệp Trung học cơ sở còn từ 1 đến 2 năm tập trung vào kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng sẽ được cấp bằng cao đẳng và kèm theo danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành tùy vào ngành nghề đào tạo; đổi mới chính sách với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không phân biệt công lập và tư thục, đều được tham gia đấu thầu đặt hang đào tạo, tham gia vay vốn ưu đãi các chương trình dự án trong và ngoài nước, tham gia bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý trong và ngoài nước bằng kinh phí từ ngân sách Nhà nước; tăng cường các chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút người học; quy định rõ các chức danh đối với nhà giáo trong từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách tôn vinh,  kéo dài thời gian làm việc với những nhà giáo có trình độ, học hàm học vị, có tay nghề cao, phụ cấp ưu đãi đối với Nhà giáo giảng dạy tích hợp cả lý thuyết và thực hành; xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ và đặc biệt là quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp… Những quy định mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp, tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ, năng động, tổ chức đào tạo linh hoạt trên cơ sở gắn kết với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực ở các trình độ khác nhau theo các phương thức linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, nhất là nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các ngành trọng điểm, vùng kinh tế động lực và hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển rộng khắp cả nướcVới mạng lưới 1.979 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 395 trường cao đẳng, 545 trường trung cấp, 1.039 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Việt Nam đang trở thành một trong những đối tác tiềm năng của quốc tế.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi nguồn lực quốc gia và khả năng đầu tư cho giáo dục của Nhà nước và phần đông gia đình còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đặt ra nhiệm vụ nặng nề và thách thức lớn đối với sự phát triển GD-ĐT.

Quá trình hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ cũng đặt ra những thách thức cho các đơn vị giáo dục nghề nghiệp. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng để tồn tại và phát triển đòi hỏi các trường phải không ngừng thay đổi để nâng cao tính cạnh tranh thu hút học viên và các nhà đầu tư quốc tế trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu tuyển dụng sẽ thay đổi. đây là thách thức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở dạy nghề muốn có thể tự chủ, đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt buộc phải phát triển theo hướng mở rộng ra hợp tác với các nước có chương trình đào tạo tốt trong khu vực và trên thế giới.

Dự án đầu tư do vậy sẽ không chỉ có những tác động trực tiếp đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường mà còn là sự kích hoạt toàn bộ hệ thống dạy nghề quốc gia, hướng tới những chuẩn mực bền vững và hiệu quả, có khả năng liên tục cập nhật và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

2. Thực trạng đào tạo các nghề trọng điểm của trường
2.1. Giới thiệu tóm tắt quá trình phát triển của trường 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 17 tháng 07 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Trường quyết định đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

· Điện thoại:  
(028) 3844 0567; 
Fax: (028) 3811 8676

· Website: 
www.lttc.edu.vn
· Email: 
lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.1.1. Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Tổng số viên chức – người lao động tại thời điểm 30/11/2019 của trường là 418 người, trong đó:

· Biên chế: 271 (Ban Giám hiệu 04; Giảng viên-Giảng viên kiêm chức 208; Trưởng, phó phòng khoa và nhân viên 58). 

· Tỉ lệ giảng viên (GV) là 78,6%, nhân viên là 21,4%.

· Đội ngũ GV: 308 GV
· GV cơ hữu (gồm GV kiêm chức là trưởng, phó đơn vị): 208 GV
· GV thỉnh giảng: 100 GV
· Trình độ chuyên môn:  

· GV cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 143 người, (Tiến sĩ 05, Thạc sĩ 138), Đại học 65.

· GV thỉnh giảng: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ  45, Đại học 54
· Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 60%.

· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV cơ hữu: 208/208 GV, tỉ lệ 100% đạt chuẩn ngoại ngữ khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

· Trình độ tin học của đội ngũ GV cơ hữu: 192/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 176 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  

· Kỹ năng nghề: Hiện có 19/208 GV cơ hữu có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (trong đó 04 GV có thêm chứng chỉ nghề quốc tế) và 02 GV có chứng chỉ bậc thợ 5/7.  

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 07, Đại học 61, Cao đẳng 09, TCCN 12, trình độ khác 21.

2.1.2. Hiện trạng cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất: 
50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 
26.623 m2
Trong đó:

· Diện tích giảng đường, phòng học: 
(79 phòng) 5.735 m² 

· Diện tích thư viện: 
608 m²

· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m²

· Diện tích nhà làm việc: 
1.266 m²

· Sân thể thao: 
8.700 m²

· Hội trường: 
848 m²

· Đường nội bộ:
583 m2

· Ký túc xá: 23 phòng                                     
1.509 m²

Quy hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.

2.1.3. Hoạt động đào tạo 

Năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo 39 ngành, nghề sau:

· Bậc cao đẳng (34 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng.
· Bậc trung cấp (34 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính,  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng.
2.1.4.  Các nghề trọng điểm đang đào tạo tại Nhà trường


Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:
· Cấp độ: Quốc tế
1. Nghề: Công nghệ Ô tô
2. Nghề: Công nghệ chế tạo máy
· Cấp độ: Khu vực Asean

1. Nghề: Điện công nghiệp

2. Nghề: Cơ điện tử

· Cấp độ: Quốc gia

1. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

2. Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
3. Nghề: Quản trị Mạng máy tính
2.1.5. Công tác tuyển sinh 
Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu đào tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút HS-SV đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT,THCS từ các tỉnh miền trung và phía nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn, tổ chức tuyển sinh thông qua hình thức Livestream, doanh nghiệp cùng tham gia giới thiệu ngành nghề… Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, công tác tuyển sinh trong các năm qua đạt kết quả rất cao. 

Bảng 1- Kết quả tuyển sinh từ 2015-2020
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

(Tính đến ngày 30/11/2019)

	Tổng số HS-SV
	5.836
	6.197
	6.742
	8.230
	6.270

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	2.247
	2.505
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	3.434
	3.739
	3.160

	3
	Cao đẳng liên thông
	48
	58
	82
	221
	

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	422
	503
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	1.382
	1.887
	2.316

	6
	Cao đẳng nghề
	87
	166
	
	
	

	7
	Trung cấp nghề
	509
	692
	
	
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	2.523
	2.273
	2.019
	2.383
	794


2.1.6. Qui mô đào tạo

Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Trình độ cao đẳng
	39.227
	3.483
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	8.571

	2
	Trình độ trung cấp
	13.442
	692
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	4.969

	Tổng số HS-SV 
	52.669
	4.517
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	13.540


Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	I
	Cao đẳng 
	5.564 

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.542

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	311

	3
	Điện công nghiệp
	578

	4
	Cơ điện tử
	170

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	600

	6
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1.109

	7
	Quản trị mạng máy tính
	254

	II
	Trung cấp
	 1.861

	1
	Công nghệ Ô tô
	826

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	0

	3
	Điện công nghiệp
	313

	4
	Cơ điện tử
	86

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	170

	6
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	218

	7
	Quản trị mạng máy tính
	248

	TỔNG CỘNG I+II
	7.425


· Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm, sau quá trình tự đánh giá, chỉ ra mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. Năm 2018, Nhà trường đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, sau 01 năm thực hiện, Nhà trường được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đến tháng 10 năm 2021.
· Với việc cải tiến các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn ngày càng khoa học hơn, quy mô đào tạo của trường tăng từ 4.517 (năm 2014) lên trên 13.540.000 HS-SV (tính đến 30/11/2019); 100% GV có trình độ đại học, thạc sĩ chuyên ngành trở lên; mở nhiều ngành nghề đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.

· Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của học HS-SV. 

· Từ năm 2014-2019, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 3.724 (cao đẳng 2.954, trung cấp 602), trong đó 3.525 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 2.954, trung cấp 571), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 

Bảng 4- Số lượng HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo giai đoạn 2014-2019

	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số 
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Điện-Điện tử
	849
	819
	96.46
	186
	179
	96.23

	2
	Cơ khí
	669
	637
	95.21
	81
	77
	95.06

	3
	Động lực
	636
	593
	93.23
	121
	113
	93.38

	4
	Công nghệ Thông tin
	491
	454
	92.46
	75
	72
	96.0

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	241
	226
	93.77
	71
	67
	94.36

	6
	Công nghệ May
	225
	214
	95.1
	56
	51
	91.07

	7
	Kinh tế
	11
	11
	100
	12
	12
	100

	
	TỔNG
	3.122
	2.954
	
	602
	571
	


2.1.7. Chương trình, giáo trình đào tạo (trong đó có 07 nghề trọng điểm):
· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

· Trường đang thực hiện công tác chuẩn bị kiểm định chương trình đào tạo các ngành, nghề  đào tạo, đặc biệt  là các ngành trọng điểm tại Nhà trường.

· Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Trường tự biên soạn, trên cơ sở khung của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành với các môn học bắt buộc và các môn tự chọn, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; bậc trung cấp có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có học văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không học văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

· Nhà trường tổ chức xây dựng chương trình đào tạo đúng quy trình, có sự tham gia của GV, cán bộ quản lý, được tham khảo từ trường đại học, cao đẳng các uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp.
·  Hiện Trường đang tổ chức đào tạo nghề Công nghệ Ô tô theo chương trình chuyển giao nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức. (Theo Công văn số 5133/SLĐTBXH-GDNN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
· Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí của Nhà trường được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm). 

· Giáo trình được biên soạn hoàn chỉnh, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các modul, môn học trong chương trình đào tạo, lưu hành nội bộ, bảo đảm đủ số lượng giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy. Qui trình xây dựng giáo trình giảng dạy có sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chuyên môn, bám sát nội dung đề cương chi tiết. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng nhà trường nghiệm thu, Trường đưa vào giảng dạy chính thức. 
· HS-SV ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.

2.1.8. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
· Nghiên cứu khoa học:

· Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách tài trợ kinh phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực như: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. Trong 02 năm, 2017-2018 và 2018-2019, có 13 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường; 240 sáng kiến được công nhận, trong đó có 138 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. Tổng số bài báo công bố khoa học trên các tạp chí khoa học, hội nghị trong và ngoài nước của trường là 48 bài.
· Nhà trường đã tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học mang tầm quốc tế, năm 2018 Hội nghị Quốc tế đầu tiên của Trường làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng Nhà trường thông minh. Tiếp nối thành công, năm 2019, Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học về Quản trị nhà trường thông minh trong bối cảnh CMCN 4.0, thành phần tham dự là các tổ chức, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và  ngoài nước và CB-GV-NV, HS-SV trường.

· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

· Hợp tác quốc tế:

· Nhà trường thực hiện trao đổi thông tin hợp tác đào tạo với các nội dung: Nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo; trao đổi ấn phẩm, tài liệu;  kết quả hoạt động đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ đối với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).

· Tham gia dự án chương trình đào tạo nghề “Thợ điện xanh” dự án do tổ chức ASSIST, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức, Tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ tổng giá trị 9 tỷ 800 triệu đồng dùng để đầu tư phòng thực hành “Điện cơ bản” và “Điện năng lượng xanh”.

· Tham gia dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do công ty KONE Việt Nam (Phần Lan), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ, đã khánh thành Trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn tại Trường với tổng giá trị 15 tỷ đồng.

· Tham gia Chương trình viện trợ phi dự án của Hiệp hội năng lượng không biên giới (ESF) Pháp, chương trình dạy nghề Điện dân dụng miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ với tổng trị giá viện trợ phi dự án tương đương 3 tỷ 760 triệu đồng.

2.1.9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, giảng dạy được Nhà trường nghiên cứu, đầu tư đưa vào phục vụ đào tạo, có máy chủ chuyên dụng chạy hệ điều hành windows server đủ đáp ứng web server và các phần mềm dạy chuyên ngành. Toàn bộ máy vi tính nối mạng Internet, cài đặt phần mềm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập; tổ chức thi và chấm thi; chương trình, giáo trình, học liệu điện tử.

Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử PMT.EMS.Education, PMT.EMS.HRM, Epmis để quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự , tài chính, thiết bị và vật tư thực tập, đào tạo, khảo thí.
2.2. Thực trạng 04 khoa có tham gia đào tạo 07 nghề trọng điểm của Nhà trường

Với thế mạnh tiềm lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, năng lực quản lý, Nhà trường đã xây dựng phát triển đầu tư 4/7 khoa đào tạo chuyên ngành kỹ thuật trở thành ngành mũi nhọn, đó là các ngành: Công nghệ Ô tô, Cơ khí, Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin; 3 ngành còn lại được đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động đào tạo.

Trên cơ sở nền móng 04 ngành đã được đầu tư là ngành mũi nhọn, Nhà trường rất thuận lợi cho việc phát triển 07 nghề trọng điểm theo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thể hiện qua nội dung đánh giá dưới đây:
2.2.1. Khoa Động lực

Nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế

Nghề Công nghệ Ô tô trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành ô tô: nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô; quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô; nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thủy lực của ô tô hiện đại; nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất; nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp; nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô.
Sau khi tốt nghiệp, người lao động có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các cơ sở đào tạo nghề; có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:

· GV giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.

· Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

· Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô.

· Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.

· Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo 
· Kết quả tuyển sinh
Bảng 5- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Ô tô

ĐVT: HSSV

	2015-2016 
	 2016-2017 
	 2017-2018 
	 2018-2019 
	 2019-2020 

	844
	1.035
	1.177
	1.579
	1.333


· Qui mô đào tạo
Bảng 6- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Ô tô năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS-SV

	1
	Cao đẳng 
	2.542

	2
	Trung cấp 
	 826

	TỔNG CỘNG
	      3.368


b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Bảng 7 – Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm 

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	(5)=(1)+(2)

+(3)+(4)
	6
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	157
	153
	221
	373
	904
	823
	91%

	2
	Trung cấp
	38
	18
	22
	32
	110
	100
	91%

	 
	CỘNG
	195
	171
	243
	405
	1.014
	923
	91%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
· Đội ngũ GV:
128 người
· GV cơ hữu:
65 người
· GV thỉnh giảng:
 63 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên. 

· 63,33% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 81/128  (Cơ hữu: 45/65, tỷ lệ 69%; thỉnh giảng: 36/63, tỷ lệ 57%).
· Có 15 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (trong đó 04 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế).
“Nghị định 143-2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực GDNN” - Đội ngũ GV đạt chuẩn phải đảm bảo 30% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên.

· Về ngoại ngữ:

· 112/128 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 87,5% (Cơ hữu: 65/65, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 47/63, tỷ lệ 74,6%).

· 80% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ (Cơ hữu: tỷ lệ 70%; thỉnh giảng: tỷ lệ 10%).

· Về tin học:

· 120/128 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 93,75% (Cơ hữu: 65/65, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 55/63, tỉ lệ 87,30%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

Ghi chú: Đánh giá trình độ đội ngũ GV của các nghề trọng điểm đề cập trong dự án được dựa trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
d. Cơ sở vật chất:

Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.

Bảng 8 - Cơ sở vật chất khoa Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1)

2.2.2. Khoa Cơ khí

· Nghề trọng điểm: Công nghệ chế tạo máy, cấp độ quốc tế

· Nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, cấp độ quốc gia
2.2.2.1. Nghề Công nghệ chế tạo máy, cấp độ quốc tế
Nghề Công nghệ chế tạo máy trang bị cho HS-SV kiến thức, kỹ năng thực hành về cơ khí chế tạo, cụ thể như thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí, tích hợp lý thuyết với thực hành về chế tạo máy. 

Sau khi tốt nghiệp, người học đảm nhận vị trí làm việc của người kỹ thuật viên có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển: Vận hành được các thiết bị cơ khí; chế tạo chi tiết máy; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh
Bảng 9- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Chế tạo máy
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	400
	385
	153
	86
	66


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:

Bảng 10- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Chế tạo máy
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS-SV

	1
	Cao đẳng
	311

	TỔNG CỘNG
	311


b. Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm

Bảng 11 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	 HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	(5)=(1)+(2)

+(3)+(4)
	6
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	180
	108
	148
	144
	580
	534
	92%

	2
	Trung cấp
	12
	23
	8
	 
	43
	40
	93%

	 
	CỘNG
	192
	131
	156
	144
	623
	574
	92%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
· Đội ngũ giảng viên:
13 người

· Giảng viên cơ hữu:
08 người
· Giảng viên thỉnh giảng:
05 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 100%  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên.   
· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
· Về ngoại ngữ:

· 13/13 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 100%. 
· 80% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 
· Về tin học:

· 13/13 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 63%. 

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
2.2.2.2. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, cấp độ quốc gia
Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành về sản xuất cơ khí, qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí; tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất; khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí; quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ; vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn; nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC); ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

Sau khi tốt nghiệp, HS-SV sẽ đảm nhiệm được vị trí việc làm tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, cụ thể:
· Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

· Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

· Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

· Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
· Kết quả tuyển sinh
Bảng 12 – Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	144
	140
	678
	643
	491


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:
Bảng 13- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS-SV

	1
	Cao đẳng
	             1.109

	2
	Trung cấp
	 218

	TỔNG CỘNG
	1.327


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
Bảng 14- Thống kê số HS-SV ra trường có việc làm

	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	
	
	45
	50
	95
	87
	92%

	2
	Trung cấp
	
	
	01
	16
	17
	16
	94%

	 
	CỘNG
	
	
	46
	66
	112
	103
	92%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
55 người

· Giảng viên cơ hữu:
35 người
· Giảng viên thỉnh giảng:
20 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành. 

· 76,4% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 42/55 (Cơ hữu 32/35, tỉ lệ 91%; thỉnh giảng 10/20, tỉ lệ 50%).  

· Về ngoại ngữ:

· 52/55 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 95% (Cơ hữu 35/35, tỉ lệ 100%; thỉnh giảng 17/20, tỉ lệ 85%).  

· 70% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.

· Về tin học:

· 50/55 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, (Cơ hữu 35/35, tỉ lệ 100%; thỉnh giảng 15/20, tỉ lệ 75%).  
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
d. Cơ sở vật chất khoa Cơ khí
Bảng 15 - Cơ sở vật chất khoa Cơ khí

	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng số
	Phục vụ giảng dạy cho nghề

	
	
	
	Nghề Công nghệ Chế tạo máy
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	Dùng chung cho 02 nghề

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01
	
	X
	X

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02
	X
	X
	

	3
	Xưởng Tiện
	02
	X
	X
	

	4
	Xưởng Phay
	01
	
	
	X

	5
	Xưởng Nguội
	01
	
	
	X

	6
	Xưởng Hàn
	01
	
	
	X

	7
	Xưởng Cơ điện
	01
	X
	
	


e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2)

2.2.3. Khoa Điện - Điện tử

· Nghề trọng điểm: Điện công nghiệp, Cơ điện tử, cấp độ khu vực ASEAN
· Nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, cấp độ quốc gia 

2.2.3.1. Nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực ASEAN
Nghề Điện công nghiệp trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp: 
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất;

· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;

· Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC;

· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp;

· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc về chuyên ngành điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp; Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 16- Kết quả tuyển sinh nghề Điện công nghiệp

	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	611
	579
	393
	399
	274


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:

Bảng 17- Qui mô đào tạo nghề Điện công nghiệp năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	578

	2
	Trung cấp
	313

	TỔNG CỘNG
	891


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 18- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm

	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm 

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng 
	Tỉ lệ 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	(5)=(1)+(2)

+(3)+(4)
	6
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	114
	78
	128
	201
	521
	495
	95%

	2
	Trung cấp
	44
	19
	34
	24
	121
	115
	95%

	 
	CỘNG
	158
	97
	162
	225
	642
	610
	95%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
40 người
· Giảng viên cơ hữu: 
33 người
· Giảng viên thỉnh giảng:
07 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 85%   GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, (Cơ hữu: 30/33, tỷ lệ 91%; thỉnh giảng: 04/07, tỷ lệ 57%).
· 02 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 01 GV có chứng chỉ bậc thợ 5/7.
· Về ngoại ngữ:

· 38/40 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 87,5% (Cơ hữu: 33/33, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 05/07, tỷ lệ 71%).

· 80% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 40/40 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100% (Cơ hữu: 33/33, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 07/07, tỉ lệ 100%)

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

2.2.3.2. Nghề Cơ điện tử, cấp độ khu vực ASEAN
Nghề Cơ điện tử trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành cơ điện tử: chọn lựa vật liệu và kiểu mối lắp phù hợp với tính năng và công dụng của sản phẩm; vận dụng được kiến thức cơ bản về công nghệ nhiệt, điện-điện tử và an toàn lao động vào công việc thực tế; ứng dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế máy, truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thuỷ khí vào thực tế công việc; lập qui trình công nghệ gia công các sản phẩm cơ khí đơn giản; lập bản vẽ kỹ thuật và tính toán thiết kế được các chi tiết máy đơn giản; sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình, mô phỏng cho PLC, robot, CAD/ CAM/CNC, MPS, PCS; phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống cơ điện tử và sản phẩm cơ điện tử; Mô phỏng được hệ thống cơ điện tử; Thiết kế được các hệ thống tích hợp: Cơ khí, thủy khí, điện, điện tử, máy tính, bộ điều khiển.

Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhận được các vị trí làm việc: Lắp ráp, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện tử trong các xí nghiệp gia công, sản xuất; nhân viên phòng kỹ thuật, phòng điều khiển - giám sát hệ thống sản xuất tự động; làm việc cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ kỹ thuật có sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 19- Kết quả tuyển sinh nghề Cơ điện tử

	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	86
	40
	72
	164
	96


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020
Bảng 20- Qui mô đào tạo nghề Cơ điện tử năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	170

	2
	Trung cấp
	86

	TỔNG CỘNG
	256


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
Bảng 21- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	
	
	40
	08
	48
	44
	92%

	 
	CỘNG
	0
	0
	40
	08
	48
	44
	92%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
10 người
· Giảng viên cơ hữu:
05 người
· Giảng viên thỉnh giảng: 05 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành. 

· 100%  GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên. 

· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 01 GV có chứng chỉ bậc thợ 5/7.
· Về ngoại ngữ:

· 08/10 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 80% (Cơ hữu: 05/05, tỷ lệ 100%; thỉnh giảng: 03/05, tỷ lệ 60%).
· 80% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 10/10 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100%. 

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

2.2.3.3. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Cấp độ Quốc gia
Nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử: Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, tính toán và lắp đặt được hệ thống điện cơ bản, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp, kiến thức chuyên môn Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa; Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, hệ thống điện trong SX; Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy công nghiệp;
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc: Đảm nhiệm các công việc về chuyên ngành điện điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp; quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 22- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	126
	181
	339
	331
	320


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:

Bảng 23- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	600

	2
	Trung cấp
	170

	TỔNG CỘNG
	770


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 24- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm 

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	(5)=(1)+(2)

+(3)+(4)
	6
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	93
	83
	60
	105
	341
	304
	89%

	2
	Trung cấp
	11
	0
	7
	10
	28
	26
	93%

	 
	CỘNG
	104
	83
	67
	115
	369
	330
	89%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

· Đội ngũ giảng viên:
33 người
· Giáo viên cơ hữu:
33 người
· Giáo viên thỉnh giảng:
00 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 58%    GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 19/33GV.   

· Về ngoại ngữ:

· 33/33 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 100%.

· 79% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 33/33 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100%. 

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

d. Cơ sở vật chất khoa Điện - Điện tử:
Bảng 25- Cơ sở vật chất khoa Điện - Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng hiện có
	Nghề Điện công nghiệp
	Nghề CN KT điện, điện tử
	Nghề Cơ điện tử
	Phòng học chung cho các nghề

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01
	X
	X
	X
	

	2
	Phòng thực tập PLC
	02
	X
	X
	X
	

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	01
	
	X
	X
	

	4
	Phòng thực tập Scada
	02
	X
	X
	X
	

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	02
	
	X
	X
	

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	02
	X
	X
	X
	

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01
	X
	X
	X
	

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01
	
	
	X
	

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01
	X
	X
	X
	

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02
	X
	X
	X
	

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	
	X
	X
	

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01
	X
	X
	X
	

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	X
	X
	X
	

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02
	X
	X
	X
	

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02
	X
	X
	X
	

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02
	X
	X
	
	

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01
	X
	X
	X
	

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01
	
	X
	X
	

	19
	Phòng Thực tập Cung cấp điện
	01
	X
	
	
	

	20
	Phòng thực tập  Điện xanh
	01
	X
	X
	X
	X


e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 3)
2.2.4. Khoa Công nghệ thông tin

Nghề trọng điểm: Quản trị mạng máy tính, cấp độ quốc gia
Nghề Quản trị mạng máy tính trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành về tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng, cụ thể:
· Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.

· Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

· Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

· Đảm bảo an toàn các hệ thống mạng.

· Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin.

· Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.

· Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý  website.

· Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố.

· Có khả năng  tự nâng cao trình độ chuyên môn.

· Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn.

Sau tốt nghiệp, HS-SV đảm trách vị trí việc làm: Quản lý, điều hành  một hệ thống mạng; lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

· Kết quả tuyển sinh

Bảng 26- Kết quả tuyển sinh nghề Quản trị mạng máy tính

	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	336
	369
	216
	169
	251


· Qui mô đào tạo năm học 2019-2020:
Bảng 27- Qui mô đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính năm học 2019-2020
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	254

	2
	Trung cấp
	248

	TỔNG CỘNG
	502


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
Bảng 28- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm

	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3) )+(4)
	(6)
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	70
	20
	45
	73
	208
	186
	89%

	2
	Trung cấp
	06
	07
	34
	34
	81
	73
	90%

	 
	CỘNG
	76
	27
	79
	107
	289
	259
	90%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
· Đội ngũ giảng viên:
26 người
· Giáo viên cơ hữu:
26 người
· Giáo viên thỉnh giảng:
00 người
· Về trình độ chuyên môn:

· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 61% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 16/26 
· Về ngoại ngữ:

· 26/26 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 100% 
· 90% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 

· Về tin học:

· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

d. Cơ sở vật chất:

Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.  
e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 4)

Kết luận:

Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, đội ngũ GV, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo của 07 nghề trọng điểm nhìn chung đã phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, với định hướng phát triển của Nhà trường từ năm 2020 trở đi: tổ chức ngành đào tạo chất lượng cao, tham gia đào tạo thí điểm ngành trọng điểm khu vực và quốc tế theo chương trình chuyển giao của nước ngoài, liên kết đào tạo với các Trường Cao đẳng, Đại học trong khu vực ASEAN và quốc tế, đòi hỏi Nhà trường cần có sự điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng GV đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

3. Sự cần thiết đầu tư
· Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp của thành phố, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu  hòa nhịp với định hướng phát triển của thành phố.

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường tiêu biểu của Thành phố về công tác đào tạo nhân lực cho thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất- nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các nghề đào tạo trọng điểm của Nhà trường hiện nay như nghề Công nghệ Ô tô, nghề Công nghệ chế tạo máy, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí, nghề Điện công nghiệp, nghề Cơ điện tử, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và nghề Quản trị mạng máy tính. Với uy tín, bề dày kinh nghiệm, công tác tuyển sinh của Nhà trường được đánh giá là rất thành công, kể từ năm 2017 đến nay số lượng tuyển sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu, hàng năm tuyển mới trên 7.000 HS-SV cho tất cả các hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn. 
· Năm 2017 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo 7 nghề trọng điểm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 và Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019, trong đó có 2 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 2 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và 3 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. Năm 2019 Trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn đánh giá 08/88 trường cao đẳng trên toàn quốc theo tiêu chí Trường chất lượng cao, với kết quả đánh giá Trường cũng đang nỗ lực chuẩn bị cơ sở vật chất để hoàn thiện các điều kiện đáp ứng chuẩn Trường chất lượng cao.  
· Mặc dù Trường được đánh giá rất cao về các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo như cơ sở vật chất khang trang, thiết bị đào tạo đa dạng về chủng loại, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, GV có trình độ, nhiệt huyết với nghề nghiệp, chương trình đào tạo bám sát nhu cầu xã hội...Tuy nhiên, với định hướng phát triển của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong việc tham gia hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần một bước đột phá mới thì các điều kiện đảm bảo dạy nghề của Nhà trường chỉ mới đáp ứng khoảng 60% so với yêu cầu đặt ra, nhất là các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và cấp độ quốc tế đòi hỏi cần phải có sự đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và GV phải được đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn theo yêu cầu của từng cấp độ, chương trình giáo trình được thẩm định hoặc chuyển giao bởi các Trường hoặc tổ chức có uy tín trên thế giới.
· Để chuẩn bị điều kiện cần thiết thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, rà soát danh mục thiết bị tối thiểu đối với các ngành trọng điểm theo qui định để xây dựng dự án đầu tư thiết bị đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn, đặc thù ngành nghề và thực trạng Nhà trường, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, thực hiện các mục tiêu của Nhà trường góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà thực tiễn đặt ra. 

Phần thứ hai
NỘI DUNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Mục tiêu dự án

1.1. Mục tiêu chung

Đến năm 2025, hoàn thiện 100% tiêu chí của Trường nghề chất lượng cao Quốc gia, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
1.2. Mục tiêu cụ thể

· Năm 2021:

· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài.

· 100% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
· Năm 2022:

· Trên 80% giảng viên nghề trọng điểm đạt chuẩn cấp độ quốc gia và khu vực. 

· 03 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia đạt chuẩn kiểm định.
· 100% giảng viên 07 nghề trọng điểm đạt chuẩn cấp độ quốc gia, khu vực, quốc tế.

· 02 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp độ khu vực đạt tiêu chuẩn kiểm định.

· Năm 2023

· Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đạt chuẩn kiểm định.

· Năm 2024

· Chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đạt chuẩn kiểm định.

· Năm 2025

· Trang bị hoàn thiện phòng học các phòng thực hành, đưa vào phục vụ giảng dạy.

· 100% các nghề trọng điểm đủ năng lực tổ chức sản xuất tại trường theo đơn đặt hàng, tiến đến việc Nhà trường thực hiện mô hình tự chủ tài chính.
2. Các hoạt động đầu tư trong phạm vi của dự án
2.1. Hoàn thành công tác kiểm định Trường


Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng, tham gia đăng ký đánh giá khi được  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện 

· Chi phí dự kiến:
170.000.000 đồng

· Bao gồm các chi phí: 

· Đoàn kiểm định đánh giá
· Thực hiện hồ sơ
· Nhân sự tham gia phục vụ trong thời gian đánh giá.
Chi phí kiểm định Trường:  170.000.000 đồng

b. Thời gian thực hiện : Năm 2020
2.2. Kiểm định chương trình đào tạo 07 ngành trọng điểm

Nhằm đảm đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, làm cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực và đáp ứng tiêu chí Trường chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo của 07 ngành nghề trọng điểm như sau: 

a. Kế hoạch thực hiện

· Năm 2021:

· 03 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia đạt chuẩn kiểm định.

· 02 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm cấp độ khu vực đạt tiêu chuẩn kiểm định.

· Năm 2023

· Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đạt chuẩn kiểm định.

· Năm 2024

· Chương trình đào tạo nghề Công nghệ chế tạo máy, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đạt chuẩn kiểm định.

b. Dự kiến chi phí kiểm định:


07 ngành x 105.000.000đ/ngành
= 735.000.000 đồng


Tổng chi phí cho 07 ngành,nghề trọng điểm   735.000.000đồng

Bảng 29- Phân bổ kinh phí thực hiện kiểm định chương trình đào tạo
	TT
	Chương trình đào tạo
	Chi phí thực hiện (ĐVT: đồng)

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia
	315.000.000
	
	
	

	2
	Ngành, nghề trọng điểm cấp độ khu vực
	
	210.000.000
	
	

	3
	Ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
	
	
	105.000.000
	105.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	315.000.000
	210.000.000
	105.000.000
	105.000.000


2.3. Phát triển giáo trình, chương trình đào tạo

Trên cơ sở chương trình, giáo trình đào tạo giảng dạy, hàng năm Nhà trường tổ chức điều chỉnh, phù hợp với nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo lại theo yêu cầu của các doanh nghiệp. 

· Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:

Bảng 30- Dự tính mức chi xây dựng chương trình đào tạo bậc cao đẳng
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Số giờ thực hiện
	Đơn giá/giờ
	Thành tiền

	I
	Xây dựng chương trình khung

	1
	Biên soạn
	640
	30.000
	19.200.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	55.000
	10.560.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	40.000
	17.920.000

	II
	Xây dựng chương trình môn học

	1
	Biên soạn
	640
	90.000
	57.600.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	55.000
	10.560.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	40.000
	17.920.000

	III
	Biên soạn giáo trình

	1
	Biên soạn
	100 trang
	110.000
	4.500.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	100 trang
	25.000
	2.500.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	100 trang
	20.000
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	      142.760.000 


· Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc trung cấp:

Bảng 31- Dự tính mức chi xây dựng chương trình đào tạo bậc trung cấp
	STT
	Nội dung thực hiện
	Số giờ thực hiện
	Đơn giá/giờ
	Thành tiền

	I
	Xây dựng chương trình khung

	1
	Biên soạn
	640
	25.000
	16.000.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	50.000
	9.600.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	35.000
	15.680.000

	II
	Xây dựng chương trình môn học

	1
	Biên soạn
	640
	105.000
	67.200.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	25.000
	4.800.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	15.000
	6.720.000

	III
	Biên soạn giáo trình

	1
	Biên soạn
	100 trang
	45.000
	4.500.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	100 trang
	25.000
	2.500.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	100 trang
	20.000
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	129.000.000 


· Kinh phí hàng năm Nhà trường dùng để chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và chương trình môn học, giáo trình:

-   07 chương trình, giáo trình đào tạo cao đẳng của 07 nghề trọng điểm       (10% x  142.760.000  ) x 7 nghề  =  99.932.000đ  (1)

· 07 chương trình, giáo trình đào tạo trung cấp của 07 nghề trọng điểm 

    (10% x  129.000.000  ) x 7 nghề  =  90.300.000đ  (2)

· Tổng kinh phí 1 năm: (1) + (2)        = 190.232.000đ  (3)

Tổng kinh phí 5 năm: (3) x 5 năm      = 951.160.000 đồng
2.4. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
2.4.1. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đạt chuẩn Nhà giáo theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017.
Tổ chức cho đội ngũ GV ôn tập, thi lấy chứng chỉ kỹ nghề bậc 3:
Hiện nay Trường còn 91/208 GV chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, theo kế hoạch trong năm 2020 số GV này phải có chứng chỉ để đạt 100% chuẩn Nhà giáo theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:
Bảng 32- Chi phí đào tạo Kỹ năng nghề
	STT
	Tên nghề
	Số lượng GV
	Bậc trình độ đánh giá kỹ năng
	 Chi phí
 ôn luyện 
	 Chi phí 
đánh giá 
	Thành tiền 

	1
	Điện công nghiệp
	20
	3
	1.400.000
	3.600.000
	100.000.000

	2
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	16
	3
	1.400.000
	3.600.000
	80.000.000

	3
	Công nghệ ô tô
	5
	3
	1.400.000
	3.600.000
	25.000.000

	4
	Cắt gọt kim loại trên máy CNC
	20
	3
	1.400.000
	3.600.000
	100.000.000

	5
	Hàn (Trên máy hồ quang tay)
	6
	3
	1.400.000
	3.600.000
	30.000.000

	6
	Cơ điện tử
	8
	3
	1.400.000
	3.600.000
	40.000.000

	7
	Điện tử công nghiệp
	5
	3
	1.400.000
	3.600.000
	25.000.000

	8
	Thiết kế đồ họa
	11
	3
	1.400.000
	3.600.000
	55.000.000

	 
	TỔNG CỘNG
	91
	 
	 
	 
	455.000.000



(Đính kèm phụ lục 5- Danh sách GV tham gia ôn tập và thi lấy chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3)
· Thời gian thực hiện: Năm 2020
· Chi phí dự kiến hoàn thành chứng chỉ nghề cho 91 GV là 455.000.000 đ
· Nhà trường hỗ trợ 20% chi phí đào tạo kỹ năng nghề cho 91 GV Trường:
 
455.000.000đ x 20% = 91.000.000đ

Chi phí hỗ trợ hoàn thành tiêu chuẩn kỹ năng nghề của GV: 91.000.000đ

2.4.2. Nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, GV ngành trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế 
Cụ thể tổ chức cho cán bộ quản lý, GV được đi đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ từ bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên theo số lượng như sau:

Bảng 33- Chi phí đào tạo Ngoại ngữ
	Stt
	Nội dung đào tạo bồi dưỡng
	Số lượng (người)
	Tổng cộng 

	
	
	NH2020-2021
	NH2021-2022
	NH2022-2023
	NH2023-2024
	NH2024-2025
	

	1 
	GV - trình độ B2
	10
	10
	10
	10
	10
	50

	2 
	GV - trình độ C1
	05
	05
	05
	05
	05
	25

	3 
	GV - trình độ C2
	05
	05
	05
	05
	05
	25

	4 
	CB quản lý - trình độ B2
	02
	02
	02
	02
	02
	10

	5 
	CB quản lý - trình độ C1
	01
	01
	01
	01
	01
	05

	6 
	CB quản lý - trình độ C2
	01
	01
	01
	01
	01
	05

	
	TỔNG CỘNG
	24
	24
	24
	24
	24
	120


Dự kiến Trường chi hỗ trợ cho cá nhân nâng cao trình độ ngoại ngữ  là 15.000.000đ/cá nhân (theo Quy chế chi tiêu nội bộ 2020), cụ thể như sau: 
15.000.000đ/cá nhân x 120 = 1.800.000.000 đ

Chi phí hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ của GV và CBQL: 1.800.000.000đ

Bảng 34- Phân bổ chi phí đào tạo ngoại ngữ giai đoạn 2020 - 2025 
	Chi phí thực hiện (ĐVT: ngàn đồng)

	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000


2.5. Đầu tư thiết bị phục vụ công tác quản trị Nhà trường
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nhà trường là việc làm rất cần thiết, phục vụ nhu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay, khi mà giáo dục nghề nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ hội nhập. Trong những năm qua, Nhà trường từng bước đầu tư cơ bản về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống mạng, tuy nhiên hiện tại còn thiếu một số thiết bị có cấu hình lớn để đảm bảo việc vận hành duy trì, ổn định thông tin hiệu quả giữa lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị trực thuộc Trường.

Bảng 35- Nhu cầu trang bị thiết bị quản trị trong năm 2020
	1
	TÊN THIẾT BỊ
	 Đơn giá (VND) 
	Số lượng
	 Tổng cộng (VND) 

	I
	Hê thống máy tính, trang bị tại các đơn vị phòng, khoa
	 
	 
	    604.890.000 

	1
	Máy tính để bàn
	 
	 
	 

	 
	 HP EliteDesk 800 G5 Small Form Factor, Core i5-9500(3.00 GHz,9MB),8GB RAM DDR4,500Gb SDD,DVDRW,Intel UHD Graphics,HDMI Port,Keyboard & Mouse,Win 10 Pro 64,3Y WTY
	 26.754.750 
	20
	      535.095.000 

	2
	Màn hình máy tính P224 21.5-inch Monitor,3Y WTY
	   3.489.750 
	20
	        69.795.000 

	II
	Hê thống mạng LAN cho khoa/phòng
	 
	 
	3.458.342.250

	1
	Server quản lý
	581.625.000
	2
	1.163.250.000

	 
	868705-B21
	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF Configure-to-order Server
	 
	1
	 

	 
	868705-B21  UUF
	HPE DL380 Gen10 12LFF CTO Server
	 
	1
	 

	 
	826850-L21
	HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit
	 
	1
	 

	 
	826850-B21
	HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit
	 
	1
	 

	 
	826850-B21  0D1
	Factory Integrated
	 
	1
	 

	 
	815098-B21
	HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit
	 
	8
	 

	 
	815098-B21  0D1
	Factory Integrated
	 
	8
	 

	 
	872487-B21
	HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD
	 
	4
	 

	 
	872487-B21  0D1
	Factory Integrated
	 
	4
	 

	 
	P09724-B21
	HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD
	 
	4
	 

	2
	Bản quyền phần mềm Windows và SQL 
	 
	   747.969.750 

	 
	9EM-00652
	WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic 
	 24.428.250 
	2
	      48.856.500 

	 
	R18-05768
	WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL 
	   1.046.925 
	10
	      10.469.250 

	 
	7JQ-01275
	SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 
	344.322.000 
	2
	    688.644.000 

	3
	Cable + Phụ kiện
	 
	 
	    244.282.500 

	 
	1427254-6
	Cáp cat6 AMP commscope AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23 AWG, Solid, CM, 305m, Blue
	    2.559.150 
	50
	    127.957.500 

	 
	Phụ kiện thi công
	Phụ kiện triển khai hệ thống cáp
	  16.325.000 
	1 
	    116.325.000 

	4
	Switch + Router phục vụ internet
	 
	 
	 1.302.840.000 

	 
	MX250-HW
	Meraki MX250 Router/Security Appliance
	442.035.000 
	1
	    442.035.000 

	 
	MS120-24P-HW
	Meraki MS120-24P 1G L2 Cld -Mngd 24x GigE 370W PoE Switch
	43.040.250 
	20 
	860.805.000 

	Tổng giá trị (I+II)
	4.063.232.250



Tổng giá trị đầu tư thiết bị quản trị Nhà trường: 4.063.232.250đ

2.6.  Cải tạo và sửa chữa nhà xưởng, phòng học thực hành 
· Sửa chữa cải tạo khối nhà E1 ký túc xá tạm thành Trung tâm CNTT: 

· Giá trị đầu tư
5.138.627.000 đồng

· Hiện trạng: Sử dụng làm phòng ở Ký túc xá cho các em học sinh sinh viên. Nền sàn các phòng và nền hành lang  các phòng ở ký túc, gạch vỡ nhiều, sụt lún, bong rộp. Tường bị ố, bong tróc xuống cấp. Cửa bị hư hỏng, sơn bong tróc. Mái tôn, trần bị hư  thực hiện sửa chữa cải tạo lại các phòng ở ký túc xá chuyển công năng qua làm các phòng lý thuyết và phòng thực hành máy tính cho khoa Công nghệ Thông tin nhằm đảm bảo vệ sinh các lớp học được sạch đẹp.
· Sửa chữa hệ thống điện, mạng, internet trong toàn trường: 

        -    Giá trị đầu tư
2.114.257.000 đồng
· Hiện trạng: Hệ thống điện, mạng internet của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.

· Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học lý thuyết 

· Giá trị đầu tư
2.203.498.000 đồng

· Hiện trạng: Nền sàn phòng học và nền hành lang trước phòng học cũ, gạch vỡ nhiều, sụt lún, bong rộp. Tường bị ố, tróc xuống cấp. Cửa bị hư hỏng, sơn bong tróc thực hiện sửa chữa cải tạo lại các phòng học nhằm đảm bảo vệ sinh các lớp học được sạch đẹp. 

Tổng kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất: 9.456.382.000 đồng. 
2.7. Đầu tư thiết bị đào tạo 7 nghề trọng điểm
Trên cơ sở thiết bị hiện có, đầu tư bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm học sinh thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.
2.7.1. Nghề Công nghệ Ô tô

Từ năm 2015 trở lại đây, nghề Công nghệ ô tô luôn có số lượng HS-SV theo học đông nhất trong các ngành đào tạo trong Nhà trường, vừa là nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, đồng thời được chọn tham gia đào tạo thí điểm mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên Bang Đức, mục tiêu đào tạo của khóa học là sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia trên thị trường lao động toàn cầu. 

Với thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành Ô tô, có tỉ lệ nhà giáo đạt chứng chỉ nghề quốc gia rất cao (trên 95%), năm 2019 có 04 giảng viên được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cử đi tập huấn nghiệp vụ ở nước ngoài, đây sẽ là những điều kiện để Nhà trường phát triển nghề Công nghệ ô tô hết sức thuận lợi, kết quả đạt được trong những năm vừa qua sẽ là nền tảng để Trường tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nghề Công nghệ ô tô trong giai đoạn đến năm 2025.

2.7.1.1. Kế hoạch đào tạo nghề công nghệ Ô tô
Bảng 36- Kế hoạch tuyển sinh nghề Công nghệ Ô tô

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	954
	1049
	1049
	1049
	1049

	2
	Trung cấp 
	379
	417
	417
	417
	417

	
	Tổng cộng
	1.333
	1.466
	1.466
	1.466
	1.466


Bảng 37 – Qui mô đào tạo nghề Công nghệ Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.796
	3.076
	3.383
	3.722
	4.094

	2
	Trung cấp 
	909
	999
	1.099
	1.209
	1.330

	
	Tổng cộng
	3.705
	4.075
	4.483
	4.931
	5.424


Bảng 38- Dự kiến số lượng lao động ngành Ô tô đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	448
	537
	591
	650
	715
	786

	2
	Trung cấp 
	38
	46
	51
	56
	61
	67

	
	Tổng cộng
	486
	583
	642
	706
	776
	854


2.7.1.2. Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển nghề Công nghệ Ô tô  trong giai đoạn 2020-2025
· Tổng nhu cầu đầu tư
Bảng 39- Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư 
(ĐVT: đồng)

	1
	Xưởng thực hành Điện ô tô
	2021
	1 xưởng
	11.186.000.000

	2
	Xưởng thực hành Động cơ
	2022
	1 xưởng
	13.190.190.050

	3
	Xưởng thực hành Gầm ô tô
	2023
	1 xưởng
	6.128.000.000

	TỔNG CỘNG
	30.504.190.050


· Thuyết minh nhu cầu đầu tư trong từng năm

· Năm 2021: 

Hiện nay việc đầu tư các thiết bị chẩn đoán cao cấp trên xe là rất cần thiết giúp dễ dàng phát hiện những hỏng hóc chính xác để phục vụ nhu cầu bảo trì  bảo dưỡng thuận tiện, giai đoạn đầu của chiến lược phát triển khoa Động lực, Trường thực hiện việc đầu tư thiết bị đào tạo các mô hình điện, thiết bị chẩn đoán, máy đo Oscillopcope để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy tại các bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô  những thiết bị này Trường còn thiếu nhiều về số lượng và thiết bị hiện có đa số chủng loại đã cũ, lạc hậu.

Bảng 40- Danh mục thiết bị đầu tư Xưởng thực hành Điện Ô tô 

	STT
	NỘI DUNG
	Số lượng
	Xuất xứ
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 

	1
	Đồng hồ vạn năng
Modul: FSA 050
	10
	Đức
	    15.000.000 
	     150.000.000 

	2
	Mô hình hệ thống điều hòa thông thường (có động cơ điều khiển)
	10
	Việt Nam
	95.000.000
	950.000.000

	3
	Mô hình hệ thống điện ôtô (Toyota Atis đời 2019)
	5
	Việt Nam
	  115.000.000 
	     575.000.000 

	4
	Mô hình hệ thống lái trợ lực thủy lực
	5
	Việt Nam
	   45.000.000 
	     225.000.000 

	5
	Mô hình hệ thống lái cơ khí tổng hợp
	5
	Việt Nam
	    44.000.000 
	     220.000.000 

	6
	Mô hình hệ thống phanh ABS (phanh hơi)
	5
	Việt Nam
	  240.000.000 
	  1.200.000.000 

	7
	Mô hình hệ thống phanh khí nén (trợ lực thủy lực)
	5
	Việt Nam
	    90.000.000 
	     450.000.000 

	8
	Mô hình hệ thống phanh ABS (có TRC và EBD)
	5
	Việt Nam
	    90.000.000 
	     450.000.000 

	9
	Mô hình hộp số tự động (CVT)
	5
	Việt Nam
	    30.000.000 
	     150.000.000 

	10
	Mô hình hộp số tự động Toyota (hai cầu)
	5
	Việt Nam
	    35.000.000 
	     175.000.000 

	11
	Mô hình hộp số (cơ khí 5 cấp)
	5
	Việt Nam
	    25.000.000 
	     125.000.000 

	12
	Mô hình động cơ Diesel (commonrail)
	5
	Việt Nam
	  135.000.000 
	     675.000.000 

	13
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel điều khiển điện tử (EDC)
	5
	Việt Nam
	  115.000.000 
	     575.000.000 

	14
	Động cơ Diesel dùng  bơm cao áp VE 
	5
	Việt Nam
	    75.000.000 
	     375.000.000 

	15
	Động cơ phun xăng điện tử (1AZ-FE)
	5
	Việt Nam
	  125.000.000 
	     625.000.000 

	16
	Động cơ Diesel dùng  bơm cao áp PE 
	5
	Việt Nam
	    78.000.000 
	     390.000.000 

	17
	Mô hình hệ thống điện ôtô (Toyota Innova 2019)
	5
	Việt Nam
	  115.000.000 
	     575.000.000 

	18
	Xe ô tô (Toyota Vios)
	1
	Việt Nam
	  600.000.000 
	     600.000.000 

	19
	Máy cân bơm cao áp (V710)
	1
	Cardiv/Hàn Quốc
	1.200.000.000 
	1.200.000.000

	20
	Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước (Audi 2016)
	1
	 Mỹ/Nhật 
	  758.000.000 
	     758.000.000 

	21
	Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ Diesel truyền động cầu sau Nissan 2016
	1
	Mỹ/Nhật
	       358.000.000 
	           358.000.000 

	22
	Mô hình hệ thống điều hòa tự động (kết hợp động cơ của Toyota)
	1
	 Mỹ/Nhật 
	  385.000.000 
	    385.000.000 

	TỔNG CỘNG
	 11.186.000.000 


· Năm 2022

Năm 2021, nghề Công nghệ ô tô định hướng phát triển theo hướng đào tạo công nghệ cao trên các phương tiện và thiết bị hiện đại như mô hình ô tô điện, các thiết bị dụng cụ chuyên biệt phục vụ cho việc chẩn đoán, sửa chữa và giảng dạy trên các mô hình theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp. 

Việc trang bị các thiết bị công nghệ cao sẽ giúp cho Nhà trường có đủ điều kiện ký kết hợp đồng với các hãng, đại lý ô tô trong việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Bảng 41- Danh mục thiết bị đầu tư Xưởng thực hành Động cơ 

	STT
	NỘI DUNG
	Số lượng
	Xuất xứ
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 

	1
	Cầu nâng 2 trụ (kiểu xếp)
	1
	Rotary
USA
	   154.150.000 
	      154.150.000 

	2
	Cầu nâng 4 trụ (kiểu xếp)
	1
	Bishamon
Japan
	254.270.000
	      254.270.000 

	3
	Cầu nâng 4 trụ (cắt kéo cho khoang EM)
	1
	Bishamon
Japan
	   358.025.000 
	      358.025.000 

	4
	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	4
	Telwin
Italia
	18.629.000
	        74.516.000 

	5
	Dụng cụ kiểm tra ắcquy
	2
	Mỹ
	26.313.000
	        52.626.000 

	6
	Tỉ trọng kế
	1
	Vigor
Germany
	3.560.150
	          3.560.150 

	7
	Đồng hồ vạn năng (KT số)
	20
	HIKIO
Nhật Bản
	9.906.900
	      198.138.000 

	8
	Máy rửa nước áp lực cao
	4
	Kyoritsu
Nhât Bản
	3.206.050
	        12.824.200 

	9
	Thiết bị kiểm tra đèn pha
	1
	Bosch
Đức
	     60.000.000 
	        60.000.000 

	10
	Băng thử phanh
	1
	Iyasaka
Japan
	730.200.000
	      730.200.000 

	11
	Thước đo độ sâu ta lông lốp
	1
	Iyasaka
Japan
	215.500.000
	      215.500.000 

	12
	Thước kiểm tra độ chụm bánh xe
	4
	Sukyong
Hàn Quốc
	3.915.000
	        15.660.000 

	13
	Thiết bị  láng và sữa chữa phanh đĩa trên xe
	
1


	Jonhbean
USA
	321.100.000
	      321.100.000 

	14
	Dụng cụ kiểm tra két nước làm mát
	4
	Hazet
Germany
	1.920.650
	          7.682.600 

	15
	Thiết bị bơm dầu hộp số tự động
	4
	Hazet
Germany
	5.182.300
	        20.729.200 

	16
	Dụng cụ bơm dầu hộp số dầu cầu
	1
	Hazet
Germany
	5.182.300
	          5.182.300 


Bơm dầu có đồng hồ đo và dây dẫn dầu


Orion

Thụy Điển

	
	85.000.000
	      170.000.000 

	18
	Thiết bị hứng và hút dầu thải 
	1
	Orion
Thụy Điển
	     25.000.000 
	        25.000.000 

	19
	Máy mài đĩa ép ly hợp
	4
	JTC
Đài Loan
	11.000.000
	        44.000.000 

	20
	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén
	4
	Orion
Thụy Điển
	1.200.000
	          4.800.000 

	21
	 Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	2
	Orion
Thụy Điển
	135.000.000
	      270.000.000 

	22
	Máy nạp ga
	4
	Robinai -Mỹ
Lắp ráp Italia
	123.050.000
	      492.200.000 

	23
	Giá đỡ hộp số cầu xe
	4
	Robinai -Mỹ
	8.193.000
	        32.772.000 

	24
	Bộ dụng cụ đo
	3
	Heshbon
Hàn Quốc
	95.968.000
	         287.904.000 

	25
	Máy đo khí thải cho xe máy dầu
	2
	Heshbon
Hàn Quốc
	102.302.800
	      204.605.600 

	26
	Thiết bị kiểm tra phát hiện tiếng ồn động cơ
	2
	Hazet
Germany
	377.200
	             754.400 

	27
	Vòng ép xéc măng
	4
	Hazet
Germany
	823.700
	          3.294.800 

	28
	Kìm tháo xéc măng
	4
	Hazet
Germany
	919.450
	          3.677.800 

	29
	Thiết bị đo nhiệt độ bằng laser
	4
	Hazet
Germany
	2.754.500
	        11.018.000 

	30
	Máy cân bơm cao áp 
(08 xy lanh DNB-103W)
	1
	Koeng - Hàn Quốc
	1.222.000.000
	1.222.000.000

	31
	Dụng cụ tháo lắp
	4
	Germany
	    87.500.000 
	350.000.000

	32
	Động cơ 4 kỳ (Mercedes C200 kết hợp điều hòa) 
	1
	 Mỹ/Nhật 
	   467.000.000 
	      467.000.000 

	33
	Động cơ  4 kỳ (kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe BMW F)
	1
	 Mỹ/Nhật 
	   682.000.000 
	      682.000.000 

	34
	Động cơ 4 kỳ  (Mercedes W204 kết hợp điều hòa)
	1
	 Mỹ/Nhật 
	   486.000.000 
	      486.000.000 

	35
	Động cơ 4 kỳ (Subaru 2018 kết hợp điều hòa)
	1
	 Mỹ/Nhật 
	   349.000.000 
	      349.000.000 

	36
	Máy chẩn đoán 
	8
	Đức
	   700.000.000 
	   5.600.000.000 

	TỔNG CỘNG
	   13.190.190.050 


· Năm 2023

Nhà trường tập trung phát triển xưởng đào tạo động cơ với các mô hình động cơ hiện đại kèm theo các thiết bị chuyên dùng như máy cân bơm cao áp, cầu nâng chuyên dụng, thiết bị mở mã từ…để từng bước làm chủ công nghệ cơ điện tử trong ngành công nghiệp ô tô.

Bảng 42- Danh mục thiết bị đầu tư Xưởng thực hành Gầm Ô tô 

	STT
	NỘI DUNG
	Số lượng
	Xuất xứ
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 

	1
	Xe ô tô Nissan Leaf
	1
	Mỹ
	  1.900.000.000 
	  1.900.000.000 

	2
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng BMW
	2
	Đức
	        95.000.000 
	     190.000.000 

	3
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Mercedes
	2
	Đức
	        90.000.000 
	     180.000.000 

	4
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng VW
	2
	Đức
	        94.000.000 
	     188.000.000 

	5
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Ford
	2
	Mỹ
	        85.000.000 
	     170.000.000 

	6
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Honda
	2
	Nhật
	        95.000.000 
	     190.000.000 

	7
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng GM
	2
	Mỹ
	        80.000.000 
	     160.000.000 

	8
	Máy khoan cần
	8
	Mỹ
	        75.000.000 
	     600.000.000 

	9
	Xe ô tô (hybrid Honda 2019)
	1
	Mỹ/Nhật
	  2.550.000.000 
	  2.550.000.000 

	TỔNG CỘNG
	 6.128.000.000 


2.7.2. Nghề Công nghệ chế tạo máy (Nghề trọng điểm cấp độ quốc tế)

2.7.2.1. Kế hoạch tuyển sinh

Bảng 43 - Kế hoạch tuyển sinh nghề Công nghệ Chế tạo máy

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	140
	154
	154
	154
	154

	2
	Trung cấp 
	100
	110
	110
	110
	110

	
	Tổng cộng
	240
	264
	264
	264
	264


Bảng 44- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	342
	376
	414
	455
	501

	2
	Trung cấp 
	100
	200
	200
	200
	200

	
	Tổng cộng
	442
	576
	614
	655
	701


Bảng 45- Dự kiến Số lượng lao động nghề Công nghệ chế tạo máy đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	173
	207
	228
	251
	276
	304

	2
	Trung cấp 
	 
	 
	 
	100
	100
	100

	
	Tổng cộng
	173
	207
	228
	351
	376
	404


2.7.2.2. Nhu cầu đầu tư thiết bị nghề Công nghệ chế tạo máy giai đoạn 2020-2025

Bảng 46- Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo nghề CN Chế tạo máy
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

(ĐVT: đồng)

	1
	Xưởng khuôn mẫu, chia làm 02 giai đoạn:
	2023-2025
	01 xưởng
	30.000.000.000

	
	Giai đoạn 1
	2023
	
	4.000.000.000

	
	Giai đoạn 2
	2024
	
	20.000.000.000

	
	Giai đoạn 3
	2025
	
	6.000.000.000

	
	Tổng giá trị
	
	
	30.000.000.000


2.7.2.3. Thuyết minh nhu cầu đầu tư 

Mục tiêu đầu tư:

· Giúp HS-SV hiểu biết qui trình công nghệ gia công, lắp ráp, dây chuyền sản xuất khuôn mẫu; quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt ngành cơ khí.

· Ngoài việc tổ chức đào tạo tay nghề cho người lao động, Nhà trường tham gia hợp tác với doanh nghiệp thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí khuôn mẫu, sản xuất thiết bị công nghệ cơ khí khuôn mẫu cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí khuôn mẫu tại các Công ty, xí nghiệp, nhà máy trong nước và ngoài nước. 

Bảng 47- Danh mục thiết bị đầu tư Xưởng khuôn mẫu
	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Năm 2023:
	 
	 
	4.000.000.000

	1
	Máy cắt CNC, USA, (Máy cắt laser CNC BOSS FC 6102 ELITE)
	01
	4.000.000.000
	4.000.000.000

	II
	Năm 2024:
	
	
	20.000.000.000

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	3
	Máy ép nhựa (E-mac 310/1 00PRO)
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	4
	Máy cắt CNC (Agie Charmilles CUT 100)
	2
	3.000.000.000
	6.000.000.000

	5
	Máy cắt CNC (Agie Charmilles FORM E 350)
	1
	3.000.000.000
	3.000.000.000

	II
	Năm 2025:
	 
	 
	6.000.000.000

	1
	Máy quét ảnh (Máy quét laser 3d Handy scan)
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	2
	Máy cắt CNC (Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	1
	3.000.000.000
	3.000.000.000


2.7.3. Nghề Điện công nghiệp (Nghề trọng điểm cấp độ khu vực)
2.7.3.1. Kế hoạch tuyển sinh

Bảng 48- Kế hoạch tuyển sinh nghề Điện công nghiệp
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	230
	253
	253
	253
	253

	2
	Trung cấp 
	135
	149
	149
	149
	149

	
	Tổng cộng
	365
	402
	402
	402
	402


Bảng 49- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	636
	699
	769
	846
	931

	2
	Trung cấp 
	344
	379
	417
	458
	504

	
	Tổng cộng
	980
	1.078
	1.186
	1.305
	1.435


Bảng 50- Dự kiến Số lượng lao động nghề Điện công nghiệp đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm.
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	241
	289
	318
	350
	385
	424

	2
	Trung cấp 
	29
	35
	38
	42
	46
	51

	
	Tổng cộng
	270
	324
	356
	392
	431
	474


2.7.3.2. Nhu cầu đầu tư
Bảng 51- Tổng giá trị đầu tư nghề Điện công nghiệp

	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng thực hành Hệ thống điện thông minh
	2021
	01 phòng
	20.000.000.000

	
	CỘNG
	
	
	20.000.000.000


Thuyết minh nhu cầu đầu tư: Phòng thực hành hệ thống điện thông minh
· Không cần đi dây điện điều khiển, chỉ cần cấp nguồn cho thiết bị, toàn bộ thiết bị được kết nối Internet bằng WiFi.

· Điều khiển: Không cần bộ điều khiển trung tâm, bộ chuyển đổi vì tất cả được lưu trữ và xử lý trên Cloud (đám mây của Apple, Google, Amazon)

· Điều khiển qua giọng nói dễ dàng với các trợ lý ảo của Google (Google Assistant), Apple (Siri), Amazon (Alexa), hay sử dụng các ứng dụng trên iPhone, iPad, Android.

Bảng 52- Danh mục thiết bị phòng thực hành Hệ thống điện thông minh

	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá   
	Thành tiền (Vnđ)

	1
	2
	4
	6
	7

	1
	Hệ thống đào tạo năng lượng mặt trời và năng lượng gió
	5
	670.000.000
	3.350.000.000

	2
	Mô hình vận hành lưới điện thông minh
	6
	1.165.000.000
	6.990.000.000

	3
	Hệ thống ngôi nhà thông minh
	4
	875.000.000
	3.500.000.000

	4
	Mô hình thực hành hệ thống tòa nhà thông minh
	4
	975.000.000
	3.900.000.000

	5
	Mô hình thực hành năng lượng mới
	4
	565.000.000
	2.260.000.000

	 
	Tổng giá trị
	 
	 
	20.000.000.000


2.7.4. Nghề Cơ điện tử (Nghề trọng điểm cấp độ khu vực)
2.7.4.1. Kế hoạch tuyển sinh

Bảng 53- Kế hoạch tuyển sinh nghề Cơ điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	170
	187
	187
	187
	187

	2
	Trung cấp 
	85
	94
	94
	94
	94

	
	Tổng cộng
	255
	281
	281
	281
	281


Bảng 54- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	187
	206
	226
	249
	274

	2
	Trung cấp 
	95
	104
	114
	126
	139

	
	Tổng cộng
	282
	310
	341
	375
	412


Bảng 55- Dự kiến Số lượng lao động nghề Cơ điện tử đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm.
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	58
	69
	76
	84
	92
	101

	2
	Trung cấp 
	 
	38
	41
	54
	59
	65

	
	Tổng cộng
	58
	107
	117
	137
	151
	166


2.7.4.2. Nhu cầu đầu tư

Bảng 56- Tổng giá trị đầu tư thiết bị nghề Cơ điện tử
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0 
	2022
	01 phòng
	19.162.939.340

	
	CỘNG
	
	
	19.162.939.340


Cơ điện tử (Mechatronics) là một chuyên ngành mới, thiết bị thực hành chưa đáp nhu cầu hiện tại và phát triển tương lại. Hiện tại khoa chưa có phòng thực hành chuyên môn cho ngành Cơ điện tử. 
Phòng Cơ điện tử công nghệ 4.0 gồm những thiết bị công nghệ cao, hiện đại như Ô tô tự hành, máy in 3D, robot, thiết bị đeo thông minh… Đây chính là những sản phẩm mở ra cơ hội phát triển to lớn cho lĩnh vực cơ điện tử.

Bảng 57- Danh mục thiết bị phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0 
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Mô hình thực hành Công nghiệp 4.0 (hệ CP Factory v8)
	Festo / Đức
	Bộ
	1
	 
	16.212.045.503

	
	1. Trạm băng tải cơ bản của CP Factory 
	
	
	1
	2.749.634.404
	2.749.634.404

	
	2. Trạm Kho ASRS 
	
	
	1
	3.894.727.163
	3.894.727.163

	
	3. Trạm Robot lắp ráp với cánh tay Robot Mitsubishi RV-4FL
	
	
	1
	7.043.300.685
	7.043.300.685

	
	4. Mô đun ứng dụng Cấp phôi
	
	
	1
	396.916.342
	396.916.342

	
	5. Module ứng dụng ép cơ
	
	
	1
	463.283.538
	463.283.538

	
	6. Hộp vận chuyển cho PCB
	
	
	1
	42.692.732
	42.692.732

	
	7. Các phụ kiện cho hệ thống CP Factory
	
	
	1
	404.639.727
	404.639.727

	
	8. Hệ thống MES4 cho hệ thống CP Factory
	
	
	1
	807.875.016
	807.875.016

	
	9. Phần mềm: CIROS
	
	
	1
	133.333.533
	133.333.533

	
	10. Kết nối truyền thông CP 
	
	
	1
	275.642.362
	275.642.362

	2
	Bộ thực hành Thủy lực
	Festo / Đức
	Bộ
	1
	 
	2.950.893.837

	
	1. Bộ thực hành thủy lực cơ bản
	
	
	1
	466.222.344
	466.222.344

	
	2. Bộ thực hành thủy lực nâng cao
	
	
	1
	349.246.600
	349.246.600

	
	3. Bộ thực hành Điện thủy lực cơ bản
	
	
	1
	449.515.657
	449.515.657

	
	4. Bộ thực hành điện thủy lực nâng cao
	
	
	1
	353.336.875
	353.336.875

	
	5. Bàn thực hành dành cho thủy lực và điện thủy lực
	
	
	1
	 
	 

	
	5.1. Bàn thực hành di động, hai mặt
	
	
	1
	198.336.600
	198.336.600

	
	5.2. Tủ thiết bị thủy lực cố định (3 ngăn)
	
	
	2
	72.456.300
	144.912.600

	
	5.3. Các phụ kiện cho bộ thực hành
	
	
	2
	298.627.361
	597.254.721

	
	5.4. Bộ nguồn thủy lực với 2 bơm thể tích không đổi và một động cơ
	
	
	1
	392.068.440
	392.068.440

	CỘNG
	19.162.939.340


2.7.5. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia)
2.7.5.1. Kế hoạch  tuyển sinh

Bảng 58- Kế hoạch tuyển sinh nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	247
	272
	272
	272
	272

	2
	Trung cấp 
	85
	94
	94
	94
	94

	
	Tổng cộng
	332
	366
	366
	366
	366


Bảng 59- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	660
	726
	799
	878
	966

	2
	Trung cấp 
	187
	206
	226
	249
	274

	
	Tổng cộng
	847
	932
	1.025
	1.127
	1.240


Bảng 60- Dự kiến Số lượng lao động nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm.
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	210
	252
	277
	305
	335
	369

	2
	Trung cấp 
	65
	78
	86
	94
	104
	114

	
	Tổng cộng
	275
	330
	363
	399
	439
	483


2.7.5.2. Nhu cầu đầu tư

Bảng 61- Tổng giá trị đầu tư nghề phòng thực hành dùng chung cho 02

nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Cơ điện tử
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng thực hành Cảm biến thông minh
	2023
	01 phòng
	9.159.468.111

	
	CỘNG
	
	
	9.159.468.111


Bảng 62- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành Cảm biến thông minh
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Bộ thực hành cảm biến đối tượng
	Festo / Đức
	Bộ
	4
	112.573.029
	450.292.114

	2
	Bộ thực hành cảm biến trong khí nén
	Festo / Đức
	Bộ
	4
	139.517.486
	558.069.943

	3
	Bộ thiết bị màn hình HMI
	Festo / Đức
	Bộ
	4
	75.686.523
	302.746.094

	4
	Bộ thiết bị lập trình PLC S7-1500 và các mô đun
	Festo / Đức
	Bộ
	4
	237.111.223
	948.444.891

	5
	Bộ thiết bị I/O remote
	Festo / Đức
	Bộ
	4
	56.245.278
	224.981.112

	6
	Bộ thực hành biến tần
	Festo / Đức
	Bộ
	4
	151.867.200
	607.468.800

	7
	Bộ thiết bị biến tần
	Festo / Đức
	Bộ
	4
	240.384.768
	961.539.072

	8
	Máy Scan 3D
	Festo / Đức
	Bộ
	2
	356.928.226
	713.856.452

	9
	Mô đun PLC
	Festo / Đức
	Bộ
	1
	237.111.223
	237.111.223

	10
	Mô đun các loại cảm biến trong công nghiệp
	Festo / Đức
	Bộ
	1
	389.263.927
	389.263.927

	11
	Bộ thực hành MPS TS I4.0 đào tạo tích hợp
	Festo / Đức
	Bộ
	1
	3.765.694.483
	3.765.694.483

	Cộng
	9.159.468.111


2.7.6. Nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí, cấp độ Quốc gia
2.7.6.1. Kế hoạch tuyển sinh

Bảng 63- Kế hoạch tuyển sinh nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	398
	438
	438
	438
	438

	2
	Trung cấp 
	93
	102
	102
	102
	102

	
	Tổng cộng
	491
	540
	540
	540
	540


Bảng 64- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.220
	1.342
	1.476
	1.624
	1.786

	2
	Trung cấp 
	240
	264
	290
	319
	351

	
	Tổng cộng
	1.460
	1.606
	1.766
	1.943
	2.137


Bảng 65- Dự kiến Số lượng lao động nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm.
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	403
	443
	487
	536
	589
	648

	2
	Trung cấp 
	62
	68
	75
	82
	90
	100

	
	Tổng cộng
	464
	511
	562
	618
	680
	748


2.7.6.2. Nhu cầu đầu tư

 Bảng 66- Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo dùng chung cho 02 nghề

Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ chế tạo máy
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng học cơ khí công nghệ cao
	2023
	01 phòng
	6.100.000.000

	2
	Phòng thực hành Thủy lực – Khí nén
	2025
	01 phòng
	4.000.000.000

	
	CỘNG
	
	
	10.000.000.000


Mục tiêu đầu tư thiết bị phòng học cơ khí công nghệ cao: Phục vụ cho công việc thiết kế, chế tạo linh kiện, thiết bị khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật về cơ khí, cơ điện tử.
Bảng 67- Danh mục thiết bị Phòng học cơ khí công nghệ cao

	Stt
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Bảng di động, G7 (Bảng tương tác thông minh-86 inch-4K UHD 3840x2160)
	Cái
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính, G7, Intel core I9-9900K
	Bộ
	20
	200.000.000
	4.000.000.000

	3
	Phần mềm Cad/Cam, G7, phần mềm thực tế ảo AR.
	Bộ
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính bảo hộ, kính thực tế ảo HTC VIVE
	Bộ
	20
	50.000.000
	1.000.000.000

	
	Bao gồm: - Tay cầm
	
	
	
	

	
	- Sensor
	
	
	
	

	
	- Cable đi kèm
	
	
	
	

	
	    CỘNG
	
	
	
	6.100.000.000


Thuyết minh nhu cầu đầu tư thiết bị phòng thực hành Thủy lực – Khí nén: 

· Cung cấp cho người học kiến thức về thủy lực – khí nén, thực hành trực tiếp trên các trang thiết bị.

· Đào tạo các Sinh viên học ngành Bảo trì các máy móc thiết bị, các dây chuyền tự động hóa hiện đại có sử dụng hệ thống Thủy lực – Khí nén.

Bảng 68- Danh mục thiết bị Phòng thực hành Thủy lực – Khí nén

	Stt
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	Mô hình hệ thống truyền động bằng khí nén
	Bộ
	5
	400.000.000
	2.000.000.000

	02
	Mô hình hệ thống truyền động bằng thủy lực
	Bộ
	5
	400.000.000
	2.000.000.000

	
	CỘNG
	
	
	
	4.000.000.000


2.7.7. Nghề Quản trị mạng máy tính (Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia)
Khoa Công nghệ thông tin định hướng đào tạo tập trung vào các vị trí lập trình viên, kỹ sư mạng, kỹ sư phần cứng, thiết kế lập trình web, lập trình điện thoại di động, game, an ninh mạng; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực khai phá dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ đa phương tiện. Vì vậy thiết bị đầu tư trong giai đoạn này chủ yếu là thiết bị đào tạo mạng và một số thiết bị thay thế các thiết bị bị hư hỏng, không tương thích, đến hạn thanh lý.
2.7.7.1. Kế hoạch tuyển sinh

Bảng 69- Kế hoạch tuyển sinh nghề Quản trị mạng máy tính
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	150
	165
	165
	165
	165

	2
	Trung cấp 
	116
	128
	128
	128
	128

	
	Tổng cộng
	266
	293
	293
	293
	293


Bảng 70- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	279
	307
	338
	372
	409

	2
	Trung cấp 
	273
	300
	330
	363
	399

	
	Tổng cộng
	552
	607
	668
	735
	808


Bảng 71- Dự kiến Số lượng lao động nghề Quản trị mạng máy tính đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động hàng năm
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	80
	88
	97
	107
	118
	129

	2
	Trung cấp 
	80
	88
	97
	106
	117
	129

	
	Tổng cộng
	160
	176
	194
	213
	234
	258


2.7.7.2. Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

Bảng 72- Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

	1
	Phòng thực hành Mạng máy tính
	2023
	01 phòng
	5.246.640.000

	2
	Phòng thực hành Thiết kế đồ họa-Thiết kế Web
	2024
	01 phòng
	2.606.990.000

	3
	Phòng chuyên ngành Lập trình máy tính
	2025
	01 phòng
	2.070.140.000

	TỔNG CỘNG
	9.923.770.000


· Mục tiêu đầu tư  Phòng thực hành Mạng máy tính 

Năm đầu tư: 2023
Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, bảo đảm một hệ thống cơ sở hạ tầng băng thông rộng, an toàn và bảo mật hệ thống mạng có kết nối các thiết bị thông minh, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng. Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành An ninh mạng theo tiêu chuẩn quốc tế: CCNP Security.
Bảng 73- Danh mục thiết bị Phòng thực hành Mạng máy tính

	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Nước sản xuất
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Máy chủ (server)
	DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
- CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache
- RAM: 128GB = 8 x 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank
 - Ổ cứng SSD: 4 TB intel (= 4 x 960 GB)
- Raid Contronler: PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache
- Ethernet: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
- Nguồn: 2 x PSU Hot-plug Power Supply , 750W
  - Khác: DVRW/ iDRAC8 Ent./ PSU/ Bezel/ Sliding Rails CMA
- Màn hình:  DELL 19"
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	1
	215.890.000
	215.890.000

	2
	Máy vi tính
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb - NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	70
	54.000.000
	3.780.000.000

	3
	Máy chiếu (Projector)
	PANASONIC PT-LB383
LCD, Độ sáng: 3800 Lumens, Độ tương phản: 16.000:1, Độ phân giải: 1024x768
Kích thước chiếu: 30” – 300”
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	2
	15.000.000
	30.000.000

	4
	Thiết bị định tuyến (Router)
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	1
	37.650.000
	37.650.000


Nhật, Mỹ

	G7
	Chiếc
	1
	99.000.000
	99.000.000

	6
	Thiết bị định tuyến (Router)
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	1
	165.000.000
	165.000.000

	7
	Thiết bị định tuyến (Router)
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	1
	61.500.000
	61.500.000

	8
	Thiết bị Firewall
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	1
	100.000.000
	100.000.000

	9
	Tủ mạng (Rack)
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	3
	15.000.000
	45.000.000

	10
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	CISCO SWITCHES- WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	2
	76.300.000
	152.600.000

	11
	Thiết bị chuyển mạch (Switch)
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	3
	20.000.000
	60.000.000

	12
	Hệ thống lưu trữ
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	1
	150.000.000
	150.000.000

	13
	Hệ thống lưu trữ
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	1
	200.000.000
	200.000.000

	14
	Hệ thống lưu trữ
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	10
	15.000.000
	150.000.000

	CỘNG
	5.246.640.000


· Mục tiêu đầu tư  Phòng thực hành Thiết kế đồ họa-Thiết kế Web 
Năm đầu tư: 2024
Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, đồ họa đa truyền thông, đào tạo các chuyên viên thiết kế đồ họa với kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu, vững vàng: thiết kế website, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, tiếp thị và thiết kế quảng cáo, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế bao bì, thiết kế ấn phẩm xuất bản, phim ảnh - báo chí. 

Định hướng, xây dựng và phát triển website, ứng dụng Web theo các mô hình của hệ quản trị nội dụng (CMS), cổng thông tin (Portal), hay các ứng dụng điện tử (eCommerce, eLearning, eGoverment), Lập trình mã nguồn mở.

Có thể sử dụng một ngôn ngữ lập trình như JSP, ASP, PHP để phát triển ứng dụng web theo mô hình 3 lớp; Nắm vững các kiến thức về xây dựng các dịch vụ dữ liệu dựa trên nền tảng công nghệ web hiện đang thịnh hành như XML, Web Service.


Bảng 74- Danh mục thiết bị Phòng thực hành Thiết kế đồ họa-Thiết kế Web

	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Nước sản xuất
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Máy chủ (server)
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
- CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache
- RAM: 128GB = 8 x 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank
 - Ổ cứng SSD: 4 TB intel (= 4 x 960 GB)
- Raid Contronler: PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache
- Ethernet: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
- Nguồn: 2 x PSU Hot-plug Power Supply , 750W
  - Khác: DVRW/ iDRAC8 Ent./ PSU/ Bezel/ Sliding Rails CMA
- Màn hình:  DELL 19"
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	1
	215.890.000
	215.890.000

	2
	Máy vi tính
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb - NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	42
	54.000.000
	2.268.000.000

	3
	Máy chiếu (Projector)
	PANASONIC PT-LB383
LCD, Độ sáng: 3800 Lumens, Độ tương phản: 16.000:1, Độ phân giải: 1024x768
Kích thước chiếu: 30” – 300”
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	2
	15.000.000
	30.000.000


Nhật, Mỹ

	G7
	Bộ
	3
	650.000
	1.950.000

	5
	Bộ dụng cụ sửa chữa
	Bộ dụng cụ sửa chữa Proskit PK-2073B - Pro'skit PK-2073B
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	2.600.000
	7.800.000

	6
	Điện thoại IP
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	5
	3.000.000
	15.000.000

	7
	Điện thoại IP
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	5
	2.000.000
	10.000.000

	8
	Điện thoại IP
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	5
	2.000.000
	10.000.000

	9
	Máy in
	Máy In Phun Màu Epson L1800 (Đen) đi kèm bộ mực hãng 673 check code
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	2
	11.800.000
	23.600.000

	10
	Đèn Flash Hylow HE800
	Đèn Flash Hylow HE800
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	3
	3.900.000
	11.700.000

	11
	Bộ Giá Treo
	Bộ Giá Treo Motor Cuốn 3 Phông (Có Công Tắc)
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	4.000.000
	12.000.000

	12
	Flash Trigger AT-04
	Flash Trigger AT-04
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	3
	350.000
	1.050.000

	CỘNG
	2.606.990.000


· Mục tiêu đầu tư  Phòng chuyên ngành Lập trình máy tính

Năm đầu tư: 2025

Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình tạo các ứng dụng thông minh, phát triển ứng dụng IoT. Lập trình điều khiển trên các thiết bị thông minh: Ứng dụng thiết lập, kết nối và điều khiển thiết bị thông minh thông qua kết nối Internet. 

Bảng 75- Danh mục thiết bị Phòng chuyên ngành Lập trình máy tính
	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Nước sản xuất
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Máy vi tính
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb - NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	30
	54.000.000
	1.620.000.000

	2
	Hệ thống lưu trữ
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	1
	200.000.000
	200.000.000

	3
	Hệ thống lưu trữ
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	5
	15.000.000
	75.000.000

	4
	Máy quét mã vạch không dây
	Máy quét mã vạch không dây 2d (2 chiều) SYMBOL DS6878
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	2
	6.800.000
	13.600.000

	5
	Máy in mã vạch
	Máy in mã vạch Zebra GK420t
	Nhật, Mỹ
G7
	Chiếc
	1
	6.800.000
	6.800.000

	6
	Bộ điều khiển lập trình
	Bộ công cụ giáo dục STEM với bộ Robot kit Curibot
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	1.500.000
	4.500.000

	7
	Bộ điều khiển lập trình
	Robot giáo dục Ultimate 2.0 Bộ robot 10 trong 1 với 160 bộ phận và mo đun cơ khí - Mã sản phẩm: RB-Ultimeate 2.0
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	8.800.000
	26.400.000


Nhật, Mỹ

	G7
	Bộ
	3
	10.000.000
	30.000.000

	9
	Bộ điều khiển lập trình
	ECOVACS DG70 (AIVI) – (Sản phẩm thông minh - tầm nhìn trí tuệ nhân tạo)
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	23.500.000
	70.500.000

	10
	Bộ điều khiển lập trình
	Evo App-Connected Coding Robot (White)
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	2.700.000
	8.100.000

	11
	Bộ điều khiển lập trình
	Micro: bit STEM Bộ dụng cụ robot giáo dục có thể lập trình thông minh 
Phần mềm lập trình: JavaScript, Python, Điện thoại di động
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	1.500.000
	4.500.000

	12
	Cáp lập trình 
	Cáp lập trình USB-SC09+ cho Mitsubishi FX/A PLC
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	1.050.000
	3.150.000

	13
	Bộ điều khiển lập trình
	Bộ lập trình phổ thông với Bộ chuyển đổi Mini TL866II Pro USB BIOS
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	730.000
	2.190.000

	14
	Bộ điều khiển lập trình
	Bộ điều khiển lập trình DVP14SS211T Delta
	Nhật, Mỹ
G7
	Bộ
	3
	1.800.000
	5.400.000

	CỘNG
	2.070.140.000


2.8. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025

2.8.1. Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo 

Bảng 76- Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo của 07 ngành trọng điểm và thiết bị phục vụ công tác quản trị Nhà trường 
ĐVT:  Đồng

	TT
	TÊN NGÀNH,NGHỀ
	Tổng giá trị đầu tư 
	Kế hoạch đầu tư

	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Nghề công nghệ Ô tô
	30.504.190.050 
	   11.186.000.000 
	  13.190.190.050 
	     6.128.000.000 
	 
	 

	2
	Nghề CN Chế tạo máy
	30.000.000.000 
	 
	 
	     4.000.000.000 
	     20.000.000.000 
	     6.000.000.000 

	3
	Nghề CN Kỹ thuật Cơ khí CN và CN Chế tạo máy
	10.100.000.000 
	 
	 
	     6.100.000.000 
	 
	     4.000.000.000 

	4
	Nghề Điện công nghiệp
	20.000.000.000 
	   20.000.000.000 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nghề Cơ điện tử
	   19.162.939.340
	 
	  19.162.939.340 
	 
	 
	 

	6
	Nghề CN kỹ thuật điện, điện tử và Cơ điện tử
	      9.159.468.111
	 
	 
	     9.159.468.111 
	 
	 

	7
	Nghề Quản trị mạng máy tính
	9.923.770.000 
	 
	 
	     5.246.640.000 
	       2.606.990.000 
	     2.070.140.000 

	8
	Thiết bị phục vụ công tác quản trị nhà trường
	      4.063.232.250 
	     4.063.232.250 
	 
	 
	 
	 

	
	CỘNG (1-8)
	  132.913.599.751 
	   35.249.232.250 
	  32.353.129.390 
	   30.634.108.111 
	   2.606.990.000 
	  12.070.140.000 


Bảng 77- Tổng giá trị các hoạt động đầu tư trong phạm vi dự án
	TT
	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ 
	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
	Kế hoạch đầu tư

	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	I
	 GIÁ TRỊ THIẾT BỊ 
	132.913.599.751
	31.186.000.000
	32.353.129.390
	30.634.108.111
	22.606.990.000
	12.070.140.000

	II
	CHI PHÍ CẢI TẠO, XÂY DỰNG PHÒNG HỌC, XƯỞNG THỰC HÀNH, KÝ TÚC XÁ 
	9.456.382.000
	    5.138.627.000 
	    4.317.755.000 
	
	 
	 

	III
	 CHI PHÍ ĐÀO TẠO 
	3.747.160.000
	811.232.000
	865.232.000
	760.232.000
	655.232.000
	655.232.000

	1
	Chi phí kiểm định Trường
	170.000.000
	170.000.000
	
	
	
	

	2
	Chi phí kiểm định Chương trình đào tạo
	735.000.000
	
	315.000.000
	210.000.000
	105.000.000
	105.000.000

	3
	Phát triển chương trình đào tạo
	951.160.000
	190.232.000
	190.232.000
	190.232.000
	190.232.000
	190.232.000

	4
	Chi phí đào tạo GV
	1.891.000.000
	451.000.000
	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000

	 
	- Kỹ năng nghề
	91.000.000
	91.000.000
	
	
	
	

	 
	- Ngoại ngữ
	1.800.000.000
	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000
	360.000.000

	 
	CỘNG
	146.117.141.751
	41.199.091.250 
	37.536.116.390 
	  31.394.340.111 
	23.262.222.000 
	 12.725.372.000 


Bảng 78- Khái toán dự án
	TT
	NỘI DUNG
	Ký hiệu
	Cách tính
	Giá trị trước thuế
	Thuế VAT
	Thành tiền sau thuế

	I
	CHI PHÍ THIẾT BỊ, XÂY DỰNG, ĐÀO TẠO
	Gtb
	 
	132.833.765.228
	13.283.376.523
	146.117.141.751

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
	Gql
	Gtb x 1.875% * 0,8
	1.992.506.478
	199.250.648
	2.191.757.126

	III
	CHI PHÍ TƯ VẤN
	Gtv
	 
	1.560.796.741
	156.079.674
	1.716.876.416

	1
	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
	 
	Gtb x 0.428%
	568.528.515
	56.852.852
	625.381.367

	2
	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
	 
	Gtb x 0.075%
	99.625.324
	9.962.532
	109.587.856

	3
	Chi phí thẩm định giá thiết bị
	 
	Gtb x 0.2%
	265.667.530
	26.566.753
	292.234.284

	4
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị
	 
	Gtb x 0.107%
	142.132.129
	14.213.213
	156.345.342

	5
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị 
	 
	Gtb x 0.05%
	66.416.883
	6.641.688
	73.058.571

	6
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	 
	Gtb x 0.315%
	418.426.360
	41.842.636
	460.268.997

	IV
	CHI PHÍ KHÁC
	Gk
	 
	890.471.170
	89.047.117
	979.518.287

	1
	Chi phí thẩm tra quyết toán vốn
	 
	[(Gtb + Gql + Gtv) x 0.363%]x70%
	346.559.541
	34.655.954
	381.215.495

	2
	Chi phí Kiểm toán
	 
	[(Gtb + Gql + Gtv) x 0.554%]x70%
	528.909.051
	52.890.905
	581.799.957

	3
	Chi phí thẩm định dự án
	 
	(Gtb + Gql + Gtv) x 0.011%
	15.002.578
	1.500.258
	16.502.835

	V
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	 Gdp
	Gdp=Gdp1+Gdp2 
	6.863.876.981
	686.387.698
	7.550.264.679

	1
	Chi phí dự phòng do khối lượng công việc phát sinh
	Gdp1
	 
	0
	0
	0

	2
	Chi phí dự phòng do trượt giá
	 Gdp2
	(Gtb + Gql + Gtv + Gk) x 5%
	6.863.876.981
	686.387.698
	7.550.264.679

	VI
	TỔNG KHÁI TOÁN 
	 
	 
	144.141.416.598
	14.414.141.660
	158.555.558.258

	VII
	TỔNG KHÁI TOÁN (làm tròn)
	 
	 
	 
	 
	158.555.558.000


2.8.2. Phân kỳ đầu tư dự án

Bố trí vốn thực hiện dự án trong năm 2020 - 2025.

Bảng 79- Phân kỳ đầu tư dự án
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	TT
	Hạng mục
	Tổng giá trị 
	Kế hoạch đầu tư

	
	
	
	Giai đoạn
2020 - 2021
	Giai đoạn
2021 - 2022
	Giai đoạn
2022 - 2023
	Giai đoạn
2023 - 2024
	Giai đoạn
2024 - 2025

	1
	Chi phí thiết bị
	  132.913.599.751 
	    35.249.232.250 
	      32.353.129.390 
	   30.634.108.111 
	     22.606.990.000 
	   12.070.140.000 

	2
	Chi phí xây dựng
	      9.456.382.000 
	      5.138.627.000 
	        4.317.755.000 
	                         -   
	 
	 

	3
	Chi phí đào tạo
	      3.747.160.000 
	      811.232.000 
	         865.232.000 
	     760.232.000 
	       655.232.000 
	     655.232.000 

	4
	Chi phí quản lý dự án
	2.191.757.126
	         438.351.425 
	           438.351.425 
	        438.351.425 
	          438.351.425 
	        438.351.425 

	5
	Chi phí tư vấn
	1.716.876.416
	         343.375.283 
	           343.375.283 
	        343.375.283 
	          343.375.283 
	        343.375.283 

	6
	Chi phí khác
	979.518.287
	         195.903.657 
	           195.903.657 
	        195.903.657 
	          195.903.657 
	        195.903.657 

	7
	Chi phí dự phòng
	7.550.264.679
	      1.510.052.936 
	        1.510.052.936 
	     1.510.052.936 
	       1.510.052.936 
	     1.510.052.936 

	 
	TỔNG ĐẦU TƯ  (1-7)
	158.555.558.258
	   43.686.774.552 
	     40.023.799.691 
	  33.882.023.413 
	    25.749.905.302 
	  15.213.055.302 

	 
	   TỔNG ĐẦU TƯ     làm tròn)
	158.555.558.000
	 
	 
	 
	 
	 


2.8.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư
Bảng 80- Phân kỳ đầu tư dự án

	TT
	Các hoạt động của dự án
	Tổng giá trị đầu tư
	NGUỒN VỐN

	
	
	
	

	
	
	
	Chương trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2021 
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Trường

	I
	 Đầu tư thiết bị 
	      132.913.599.751 
	      132.913.599.751 
	 

	II
	Cải tạo, xây dựng phòng học, xưởng thực hành, ký túc xá
	          9.456.382.000 
	           5.138.627.000
	        4.317.755.000 

	III
	 Chi phí đào tạo 
	          3.747.160.000 
	              905.000.000 
	        2.842.160.000 

	1
	 Chi phí kiểm định Trường 
	              170.000.000 
	              170.000.000 
	 

	2
	 Chi phí kiểm định Chương trình đào tạo 
	              735.000.000 
	              735.000.000 
	 

	3
	 Phát triển chương trình đào tạo 
	              951.160.000 
	 
	            951.160.000 

	4
	 Chi phí đào tạo GV 
	          1.891.000.000 
	 
	        1.891.000.000 

	 
	 - Kỹ năng nghề 
	                91.000.000 
	 
	 

	 
	 - Ngoại ngữ 
	          1.800.000.000 
	 
	 

	 
	 CỘNG (I+II+III) 
	      146.117.141.751 
	      138.957.226.751 
	        7.159.915.000 

	IV
	 Chi phí quản lý dự án 
	          2.191.757.126 
	           2.084.358.401 
	            107.398.725 

	V
	 Chi phí tư vấn 
	          1.716.876.416 
	           1.632.747.414 
	              84.129.001 

	VI
	 Chi phí khác 
	              979.518.287 
	              931.520.717 
	              47.997.570 

	VII
	 Chi phí dự phòng 
	          7.550.264.679 
	           7.180.292.664 
	            369.972.015 

	 
	Cộng (I-VII)
	158.555.558.258 
	150.786.145.948 
	    7.769.412.311 

	Làm tròn
	158.555.558.000 
	 
	 


Bảng 81- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn

	TT
	Nguồn vồn
	Kế hoạch sử dụng nguồn vốn của dự án

	
	
	Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Chương trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2021 
	150.786.145.948
	42.923.643.089
	35.033.913.229
	33.209.891.950
	25.077.773.839
	14.540.923.839

	3
	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Trường
	7.769.412.311
	763.131.462
	4.989.886.462
	672.131.462
	672.131.462
	672.131.462

	 
	Tổng giá trị dự án
	158.555.558.258
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Làm tròn
	158.555.558.000
	
	
	
	


2.8.4. Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư
· 2020: Lập dự án và trình cơ quan cấp trên phê duyệt dự án.
· 2021: Thực hiện dự án giai đoạn 1.

· 2022: Thực hiện dự án giai đoạn 2.

· 2023: Thực hiện dự án giai đoạn 3.

· 2024: Thực hiện dự án giai đoạn 4.

· 2025: Thực hiện dự án giai đoạn 5- Kết thúc dự án

3. Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

· Phân bổ chương trình hợp lý giữa lý thuyết - thực hành đảm bảo 100% thiết bị đầu tư được đưa vào phục vụ giảng dạy, thời gian thực hành chiếm 70% chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống bài tập bám sát chương trình đào tạo.

· Xây dựng quy trình duy tu, bảo trì, bảo dưỡng khoa học, hợp lý. Đảm bảo mỗi khoa nghề có một tổ bảo trì để đảm trách khâu bảo trì thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị, ban hành nội qui sử dụng, quản lý thiết bị dạy học.

4. Giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục 

· Đổi mới phương pháp đào tạo

· Lấy người học làm trung tâm, phát huy mạnh mẽ tính chủ động của người học, coi trọng việc tổ chức cho HS-SV tự học hoặc học theo nhóm để HS-SV nắm vững tri thức, kĩ năng mới, đồng thời được rèn luyện vềphương pháp tự học.
· Đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định chất lượng ABET. Để thực hiện tiêu chí này người học được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học và kỹ năng nghiên cứu học tập cơ bản.

· Đào tạo theo yêu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, dạy những gì thị trường cần, doanh nghiệp cần. 
· Tăng cường liên kết doanh nghiệp

· Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.

· Huy động, khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề bằng hình thức tiếp nhận giảng viên đến tham gia quá trình sản xuất để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tiếp cận công nghệ mới.

· Phối hợp với doanh nghiệp thống nhất về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận sinh viên tốt nghiệp.

5. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

5.1. Về tác động về môi trường

Đây là dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo nên không có tác động đến môi trường.

5.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội

Dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị dạy nghề 07 ngành trọng điểm đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc, đào tạo của cán bộ, giảng viên, nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên, kết quả cụ thể của dự án có thể kể đến như sau:

5.2.1. Về mặt quản lý điều hành, thực hiện công việc

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với hạ tầng hiện đại trên nền tảng các ứng dụng, hệ thống phần mềm và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành dự án đầu tư nâng cao năng lực các ngành đào tạo được xác định là ngành chủ lực của Nhà trường… góp phần thực hiện nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đào tạo sinh viên tốt hơn. Điều này không chỉ đưa Nhà trường trở thành trường cao đẳng đi đầu về cải cách công tác quản lý, điều hành mà còn đưa Nhà trường trở thành  một trường đào tạo có chất lượng ở tầm khu vực ASEAN.

5.2.2. Về đào tạo sinh viên

Chất lượng đào tạo sẽ được nâng cao trong bài tập thực hành và tiếp cận với hệ thống máy móc thiết bị mới theo đúng các chủng loại thiết bị hiện đang được thị trường sử dụng. Hệ thống xưởng thực hành thí nghiệm hiện đại giúp HS-SV có thể thực hành thực tế trong một môi trường thu nhỏ và phát huy những kiến thức đã học nhờ vào hệ thống thiết bị mà dự án mang lại để nghiên cứu học tập và sáng tạo.

5.2.3. Về Nhà trường

Góp phần nâng cao năng lực đào tạo nghề của Nhà trường nói chung và 07 ngành trọng điểm của Trường nói riêng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của Trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả chương trình đào tạo mà Dự án mang lại, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của Trường được nâng lên. Bên cạnh đó, sự thành công của Trường trong tham gia Dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của Dự án thông qua hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống dạy nghề cũng như Dự án sẽ tạo cơ sở tiền đề cần thiết để tiếp cận trình độ nghề khu vực và quốc tế trong tương lai gần đối với nghề Cơ khí của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

5.2.4. Về hiệu quả kinh tế - xã hội

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư thiết bị đào tạo các ngành chủ lực, ngành trọng điểm của quốc gia, khu vực và quốc tế, khi đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả kinh tế:

· Cung ứng lao động có tay nghề cao cho thị trường đang có nhu cầu cấp bách, thỏa mãn phần nào nạn khan hiếm lao động chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cả nước và các nhà đầu tư của quốc tế tại Việt Nam. 

· Sinh viên tốt nghiệp ra trường dễ xin được việc làm do chất lượng đào tạo được nâng cao góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

· Nhà trường đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên có kiến thức quản lý và kiến thức chuyên môn chuyên sâu đáp ứng được tiêu chí xây dựng trường dạy nghề tiên tiến.

· Tăng hiệu quả đào tạo nghề, tiết kiệm chi phí, thời gian và tiền của; nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, tăng GDP và thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

6. Tính bền vững của dự án

Dự án sẽ tạo nguồn lao động được chuẩn hóa tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực, đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động cung cấp các tiền đề cần thiết cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước có khả năng cạnh tranh, đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại trên phạm vi toàn thế giới.

Thông qua các hoạt động về nâng cao năng lực đào tạo nghề của dự án, cán bộ quản lý và giáo viên của Trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả chương trình đào tạo mà dự án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của Trường được nâng lên. Bên cạnh đó, sự thành công của Trường trong tham gia dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của dự án thông qua hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống dạy nghề cũng như dự án sẽ tạo cơ sở tiền đề cần thiết để tiếp cận trình độ nghề khu vực và quốc tế trong tương lai gần đối với 07 nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được xây dựng bảo đảm tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung trong lĩnh vực đào tạo và xu hướng đào tạo phát triển của thế giới. 

Thực hiện được dự án này là giải quyết nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong các nghiệp vụ chuyên môn mà xã hội đang cần. Tính bền vững của dự án luôn được bảo đảm.

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

7.1. Đấu thầu

Thực hiện đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực hiện các nội dung dự án hiệu quả nhất, đồng thời phù hợp với các điều kiện tiếp nhận các dịch vụ và lắp đặt trang thiết bị, không ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà trường thuộc dự án.

7.2. Phương án chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng phục vụ dự án

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập và hoạt động nhiều năm, tuy cơ sở vật chất chưa hoàn thiện nhưng đảm bảo đủ các điều kiện để lắp đặt trang thiết bị. Các phòng học lý thuyết và phòng chức năng đã có, có thể lắp đặt mà không phải xây dựng mới hoặc cải tạo.

Những loại thiết bị cần sử dụng nguồn điện có thể sử dụng nguồn điện hiện có của Nhà trường kết nối từ lưới điện quốc gia.

Về hạ tầng công nghệ thông tin các trường đều được kết nối inernet, nâng cấp để đảm bảo các hoạt động của Nhà trường theo mô hình mới.

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, ứng dụng các chương trình và khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và quản lý. 

7.3. Phương án cung cấp và lắp đặt thiết bị 

Việc cung cấp lắp đặt trang thiết bị cần được thực hiện nhanh ngay sau khi chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, do danh mục và số lượng thiết bị tương đối lớn nên thời gian cung cấp và lắp đặt tương đối dài để đảm bảo quá trình tiếp cận, khai thác và sử dụng thiết bị hiệu quả.

Với kích thước, trọng lượng và các yêu cầu về kỹ thuật của các loại thiết bị trong dự án hoàn toàn sử dụng các phương tiện vận chuyển, phương tiện nâng kiểu cố định và di động để lắp đặt thiết bị đúng nơi quy định.

Trong quá trình cung cấp và lắp đặt, đại diện của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát sẽ giám sát theo đúng hồ sơ mời thầu và các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo đúng nội dung hợp đồng và các quy định của pháp luật.

7.4. Phương án hướng dẫn sử dụng trang thiết bị

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Nhà trường xây dựng và ban hành qui trình chung về quản lý và sử dụng trang thiết bị.

Yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Tổ chức hướng dẫn, đào tạo giáo viên nắm được qui trình thao tác sử dụng; qui trình bảo quản, điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong quá trình sử dụng, các biện pháp xử lý sự cố và an toàn khi sử dụng thiết bị theo quy định của nhà cung cấp.

7.5. Phương án quản lý khai thác

Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật sau khi được đầu tư theo quy trình chung đã được xây dựng và ban hành.

Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tiếp nhận bảo quản, khai thác sử dụng một cách có hiệu quả các trang thiết bị của dự án.

Đơn vị tiếp nhận cần phải thực hiện các nhiệm vụ:

· Tiếp nhận, bảo quản sử dụng các trang thiết bị đúng mục đích, đúng kỹ thuật.

· Khai thác một cách có hiệu quả các trang thiết bị sau khi được đầu tư để đảm bảo vừa phục vụ tốt công tác giảng dạy ngoại ngữ và các môn học khác.

· Phát hiện kịp thời các sự cố kỹ thuật, lên phương án khắc phục hoặc liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để có phương án xử lý kịp thời, tránh tổn thất.

8. Kiến nghị

Là một trong những đơn vị đào tạo nghề tiêu biểu của Thành phố, với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược là góp phần cùng với sự phát triển của hệ thống đào tạo nghề và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt dự án đầu tư để Trường có bước chuẩn bị bảo đảm dự án được triển khai đạt hiệu quả.

Phần thứ ba
THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN
2. Sửa chữa cải tạo khối nhà E1 (Ký túc xá tạm) thành Trung tâm CNTT
· Giá trị dự toán đồng:  5.138.627.000 đồng

· Hiện trạng: 

· Khối nhà E1 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. Khối nhà toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp. Hầu hết các cửa sổ đã bị bong tróc.

· Mặt nền các phòng và nền hành lang trước các phòng ký túc xá thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng ở ký túc xá.              

· Hướng cải tạo: Phá dỡ tường ngăn, tháo dỡ mái tôn, cửa, đục bỏ nền gạch cũ. Đắp cát tôn nền chống ngập, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch mới 400x400mm. Thay thế mái tôn mới, chống thấm sê nô mái, lắp đặt cửa kính cường lực, cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, bả matit và sơn mới lại tường. Chống nóng mái tôn, thay thế các cửa sổ bị hư.Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, đập phá các tường ngăn nhà vệ sinh.

3. Cải tạo ngầm hóa  hệ thống điện, mạng, internet

· Giá trị đầu tư: 2.114.257.000 đồng 

· Hiện trạng: 

· Hệ thống điện, mạng internet của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.

· Hệ thống mạng internet của Nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạch.

· Hướng cải tạo: Thay thế các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt cáp ngầm để tránh chập điện gây nguy hiểm và gây ra gián đoạn cung cấp điện .Đào mương cáp ngầm, thi công lắp đặt tuyến ống bảo vệ cáp điện, xây hố kỹ thuật, lắp đặt tuyến cáp điện ngầm, lắp đặt các thiết bị vào tủ điện.

4. Hạng mục Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học lý thuyết
· Giá trị dự toán: 2.203.498.000 đồng
· Hiện trạng: 
Nền sàn phòng học và nền hành lang trước phòng học cũ, gạch vỡ nhiều, sụt lún, bong rộp. Tường bị ố, tróc xuống cấp. Cửa bị hư hỏng, sơn bong tróc thực hiện sửa chữa cải tạo lại các phòng học nhằm đảm bảo vệ sinh các lớp học được sạch đẹp. 

· Hướng cải tạo: 

Đục phá nền gạch cũ, tháo dỡ cửa, đắp cát tôn đổ bê tông nền đá 1x2 M200, Lát lại nền gạch mới 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ của tường, cột, đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ tường trần. Sơn lại toàn bộ cửa. Sữa chữa và thay thế một số cửa bị hư hỏng.[image: image2.png]
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